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THUYẾT MINH 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
Mã số: TNMT.2023.02.35
2. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2024)
[bookmark: Check1]3. Cấp quản lý      Bộ |X|          Cơ sở   	|_|
4. Tổng kinh phí thực hiện: 1.800 triệu đồng, trong đó:
	Nguồn
	Kinh phí

	Từ Ngân sách nhà nước
	1.800.000.000 đồng          

	Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước
	0 đồng


5. Phương thức khoán chi:
|X|    Khoán đến sản phẩm cuối cùng
|_|    Khoán từng phần, trong đó:
- Kinh phí khoán: 1.657.672.000 đồng
- Kinh phí không khoán: 142.328.000 đồng
6. Loại đề tài:
|X|   Thuộc Chương trình (Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ), Mã số chương trình: TNMT.02/21-25
|X|   Độc lập
|_|   Khác
7. Lĩnh vực
|_|   Đất đai;                             		|_|   Tài nguyên nước;
|_|   Địa chất và Khoáng sản;  		|_|   Môi trường;
|_|   Khí tượng thủy văn             	|_|   Biến đổi khí hậu;
|_|   Biển và Hải đảo;   			|_|   Đo đạc và Bản đồ;    
|X|   Viễn thám;				|_|   Công nghệ thông tin;
|_|   Khác;    


8. Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: LÊ MINH HUỆ
Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1970  Giới tính:  Nam: |_| / Nữ: |X|
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Chức vụ: Phó giám đốc
Tổ chức: Đài Viễn thám Trung ương - Cục Viễn thám quốc gia 
Điện thoại di động: 0947.488.466
E-mail: lmhue@monre.gov.vn/minhhue.nrsd@gmail.com
Tên tổ chức đang công tác: Đài Viễn thám Trung ương - Cục Viễn thám quốc gia
Địa chỉ tổ chức: Số 79 - đường Văn Tiến Dũng - phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội
9. Thư ký khoa học của đề tài
Họ và tên: ĐẶNG THU TRÀ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/11/1982 	Nam/ Nữ: Nữ
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Chức danh khoa học: Cử nhân      Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0904.365.753.
E-mail: dangthutra0711@gmail.com 
Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu  
Địa chỉ tổ chức: Số 79 - đường Văn Tiến Dũng - phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội 
10. Tổ chức chủ trì đề tài
Tên tổ chức chủ trì đề tài: TRUNG TÂM GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Điện thoại: 024.3763.8836		Fax: 024.3763.8837
Website: www.rsc.gov.vn.
Địa chỉ: số 79, đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: VŨ HỮU LIÊM
Số tài khoản: 0121100728003.
Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: TMCP Quân Đội Hà Nội- CN Hoàng Quốc Việt.

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
11. Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)
Tên cơ quan: CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Điện thoại: 024.3795.6868 (máy lẻ: 3111) 
Địa chỉ: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội


























12. Cán bộ thực hiện đề tài
(Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)
	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	[bookmark: RANGE!C3]Chức danh nghiên cứu đề tài2
	Nội dung, công việc chính tham gia
	Tổ chức
công tác

	
	
	
	
	

	1
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Nội dung 1
	Đài Viễn thám Trung ương – Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 9
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 8
	

	2
	KS. Đặng Thị Thu Trà 
	Thư ký
	Nội dung 1
	Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu – Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 9
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 10
	

	
	
	
	Nội dung 8
	

	3
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	Nội dung 2, Công việc 1
	Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu – Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 3, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 1
	

	4
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	Nội dung 6, Công việc 10
	Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu – Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 2, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 5
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 9
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 2
	

	5
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên chính
	Nội dung 2, Công việc 3
	Trung tâm Thông tin và dữ liệu Viễn thám – Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 5
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	6
	TS. Vũ Phương Lan
	Thành viên chính
	Nội dung 4, Công việc 1
	Khoa Địa lý, ĐHKHTN, ĐH Quốc Gia Hà Nội

	
	
	
	Nội dung 5
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 5
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 8
	

	7
	TS. Hà Minh Cường
	Thành viên chính
	Nội dung 3, Công việc 1
	Viện Công nghệ hàng không vũ trụ, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 1
	

	8
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	Nội dung 4, Công việc 1
	Đại học Mỏ - Địa chất

	
	
	
	Nội dung 5
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 8
	

	9
	TS. Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	Nội dung 2, Công việc 2
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 1
	

	10
	ThS. Phan Thị Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	Nội dung 5
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 2, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 10
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 3
	


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KHCN, PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
13. Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)
- Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám đa thời gian (Landasat, Sentinel, VNRERSat-1, Spot 6,7 …) phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
- Đề xuất và kiểm chứng được quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
- Đề xuất được giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
14. Tình trạng đề tài        
|X| Mới	
|_| Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả                             
|_| Kế tiếp nghiên cứu của người khác
15. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài
15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu 
Các hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS ở nước ngoài liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài
Hoạt động viễn thám và GIS tại UNESCO liên quan đến dự trữ sinh quyển và đa dạng sinh học
Vai trò của UNESCO là thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế thông qua hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Với mục tiêu xóa nạn mù chữ, khắc phục tính không bền vững của tài nguyên thiên nhiên, đối phó với các vấn đề môi trường, bảo vệ các di tích lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên, UNESCO phát triển các chương trình nghiên cứu quốc tế và tận dụng tốt nhất những tiến bộ mới trong công nghệ, cụ thể là viễn thám và GIS, nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ các chương trình của mình. Phần một, mô tả việc sử dụng GIS và viễn thám trong các chương trình quốc tế như chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) để phát triển khu dự trữ sinh quyển và giám sát, quản lý và bảo tồn hệ sinh thái; Chương trình Thủy văn Quốc tế (IHP) để quản lý nghiên cứu nước mặt và nước ngầm; Chương trình Tương quan Địa chất Quốc tế (IGCP) để tạo ra cơ sở dữ liệu về các dấu hiệu quang phổ của đá và đất; và trong một số dự án liên quan đến điều tra đại dương và quan sát khí hậu được thực hiện trong khuôn khổ của Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ (IOC). Trong phần hai, những hạn chế của việc sử dụng công nghệ viễn thám và GIS được giải quyết và những khó khăn còn lại trong việc truy cập và trao đổi dữ liệu. 
Vấn đề về bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung được cả thế giới quan tâm và thúc đẩy công nghệ khoa học phối hợp.
Một số nghiên cứu gần đây về ứng dụng viễn thám phục vụ cho dự trữ sinh quyển:
Đa dạng sinh học là sự đa dạng của các sinh vật sống được xem xét ở tất cả cấp độ của tổ chức, từ gen qua loài, đến cấp độ phân loại cao hơn, bao gồm sự đa dạng của các môi trường sống và hệ sinh thái, cũng như các quá trình xảy ra ở đó. Bảo tồn đa dạng sinh học có liên quan mật thiết đến những thay đổi môi trường toàn cầu khác và các vấn đề toàn cầu hóa, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, sử dụng đất và thay đổi lớp phủ đất, và phát triển bền vững. Qua nhiều thế kỷ, loài người đã thay đổi hệ sinh thái nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử, do đó, đa dạng sinh học đã suy giảm nhanh chóng (Balmford và cộng sự, 2003). Các hoạt động do con người tạo ra đã loại bỏ các loài, thuần hóa động thực vật, chặt phá rừng, sử dụng lửa để thay đổi môi trường sống, sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu và các hóa chất khác, gây ô nhiễm nước, đất và không khí, áp dụng các phương thức đánh bắt, hủy diệt, làm cạn kiệt hoặc các vùng đất ngập nước bị ngập lụt, môi trường sống hoang dã bị chuyển đổi sang mục đích sử dụng nông nghiệp và đô thị, và gần đây thậm chí còn thay đổi đáng kể các chu kỳ thủy văn và địa hóa. Đây là sự can thiệp ngày càng tăng của con người và khai thác quá mức các nguồn tài nguyên đã dẫn đến những thay đổi lớn và có các tín hiệu đáng báo động về đa dạng sinh học, tăng tốc sự mất mát. Điều này cần thiết phải có sự thay đổi chính sách từ việc bảo tồn các các loài đến môi trường sống của chúng. Gần đây, có một sự thay đổi dễ nhận thấy trong phân định  các vùng chức năng của khu bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học chủ yếu thông qua không gian phân định vùng giàu và vùng nghèo đa dạng sinh học. Cách tiếp cận chủ yếu sử dụng các kỹ thuật từ viễn thám và GIS cho mục đích bảo tồn đó là đo lường, phân tích sự phân bố và tính toán tình trạng đa dạng sinh học bằng công nghệ viễn thám, cụ thể là sử dụng dữ liệu ảnh hàng không hoặc ảnh vệ tinh. Do đó, vai trò của ứng dụng của viễn thám và GIS trong bảo tồn đa dạng sinh học là rất cần thiết.
	Một nghiên cứu về quản lý khu dự trữ sinh quyển bằng phương pháp lập bản đồ rừng, do Tiến sĩ Anoumou Kemavo thực hiện, ông là nhà quản lý dự án quốc tế tại văn phòng quốc gia về rừng - International (ONFI) ở Pháp và là nhà đào tạo tại Trường Địa chất và Lãnh thổ ở Abidjan, Bờ Biển Ngà. Là một chuyên gia về rừng nhiệt đới, ông đã làm việc trong dự án di sản và sinh quyển đồ Chad (BIOPALT) và một số dự án trên khắp thế giới về sáng kiến ​​giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD +). Đặc biệt quan tâm đến là các ứng dụng thực địa của hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám và bản đồ, ông tổ chức đào tạo miễn phí về các công cụ bản đồ mã nguồn mở và hội thảo cho các dự án lâm nghiệp.
Tại Ấn độ, khu dự trữ sinh quyển Similipal nằm trong vùng Mahanadian và trong tỉnh Biotic, cao nguyên Chhotanagpur. Có 4 làng trong vùng lõi và 61 làng trong vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển, cơ hội làm việc của người dân ở đây rất kem, hầu hết người dân có thu nhập từ thu hái lượm, bán củi và gỗ. Nhà nghiên cứu Kolkata đã nghiên cứu tác động của bốn ngôi làng đó trong khu vực lõi của khu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự thay đổi về mật độ thực vật được tính toán bằng chỉ số NDVI.
Tại Trung Âu có một nghiên cứu về kết hợp dữ liệu Sentinel-1 và Sentinel-2 để phân loại các loài cây trong Khu dự trữ sinh quyển (Combination of Sentinel-1 and Sentinel-2 Data for Tree Species Classification in a Central European Biosphere Reserve). Nội dung chính là phân tích hình ảnh phản xạ phổ ở vùng sóng ngắn và các kênh phổ với bước sóng khác nhau. Tuy nhiên, với hai vùng phổ điện từ này phân loại thực phủ vẫn chưa rõ ràng. Đối với việc xác định các thảm rừng quy mô lớn, điều quan trọng hơn nữa là phải hiểu rõ hơn về các giới hạn cụ thể của hai vùng cảm biến đó, chẳng hạn như tác động của mây và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thấp. Trong nghiên cứu này, bảy loài cây rụng lá và năm loài cây lá kim của khu dự trữ sinh quyển tại Áo Wienerwald (105.000 ha) đã được phân loại bằng cách sử dụng bộ phân loại rừng ngẫu nhiên của Breiman, được gán nhãn với sự kết hợp dữ liệu lâm trường. Trong chín trường hợp thử nghiệm, các biến thể của hình ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 đã được chuyển đến bộ phân loại để đánh giá. Bằng cách sử dụng một số lượng lớn cảnh ảnh Sentinel-2 trải đều trong mùa sinh trưởng, độ chính xác đã đạt được là 83,2%. Với nhiều cảnh ảnh Sentinel-2 sẵn có, việc sử dụng thêm dữ liệu Sentinel-1 đã cải thiện kết quả thêm 0,5 %. Điều này đã thay đổi khi chỉ có một cảnh Sentinel-2 duy nhất. Trong trường hợp này, toàn bộ ảnh Sentinel-1 đã tăng độ chính xác tổng thể trung bình lên 4,7 %. Có thể đạt được mức độ chính xác tương tự bằng cách sử dụng ba cảnh ảnh Sentinel-2 trải rộng trong thời kỳ sinh trưởng của thực vật. Mặt khác, nếu sử dụng duy nhất ảnh Sentinel-1 độ chính xác phân loại tổng thể khoảng 55,7%, vì chỉ các loài cây lá kim được phân tách rõ ràng. Nghiên cứu này mới chỉ đưa ra được kết quả về thực vật, cụ thể là bảy loài cây rụng lá và năm loài cây lá kim. 
Cazorla, B. P., Cabello, J., Reyes, A., Guirado, E., Peñas, J., Pérez-Luque, A. J., và Alcaraz-Segura, D.: Xây dựng bộ dữ liệu viễn thám mô tả chức năng và hoạt động của hệ sinh thái đa dạng trong Khu dự trữ sinh quyển Sierra Nevada (SE Tây Ban Nha), Earth Syst. Khoa học. Dữ liệu Thảo luận. [bản in sẵn], https://doi.org/10.5194/essd-2021-223, xem xét lại, 2021. Tại Tây Ban Nha, công trình xây dựng bộ dữ liệu ứng dụng viễn thám để mô tả hoạt động của hệ sinh thái và sự đa dạng về chức năng trong khu dự trữ sinh quyển Sierra Nevada (SE Tây Ban Nha). Bảo tồn sinh học là phải đối mặt với thách thức bảo vệ các chức năng của hệ sinh thái và các quá trình thay đổi hệ sinh thái (vòng tuần hoàn nước, chất dinh dưỡng, dòng năng lượng và động lực cộng đồng) duy trì nhiều khía cạnh của đa dạng sinh học. Việc mô tả và đánh giá các quá trình và chức năng này có thể được thực hiện thông qua các thuộc tính hoặc đặc điểm chức năng liên quan đến sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa thảm thực vật và khí quyển. Dựa trên nguyên tắc này, ảnh viễn thám có thể cung cấp các đặc trưng về không gian, thời gian tích hợp của các chức năng hệ sinh thái ở quy mô địa phương đến toàn cầu. Tại đây, cung cấp bộ dữ liệu đa thời gian ở cấp khu vực, đặc trưng cho các kiểu không gian và động lực học theo thời gian về hoạt động của các hệ sinh thái trong khu dự trữ sinh quyển Sierra Nevada (Tây Ban Nha), được thu thập thông qua chỉ số thực vật EVI (Chỉ số thực vật nâng cao, sản phẩm MOD13Q1 .006 từ cảm biến MODIS) từ năm 2001 đến 2018. Cơ sở dữ liệu ở quy mô hàng năm, bộ bản đồ tổng hợp các loại chức năng hệ sinh thái (EFT) từ ba thuộc tính chức năng hệ sinh thái (EFA): i) bộ dữ liệu hàng năm, ii) tính thời vụ, iii) hiện tượng tăng carbon. Nó cũng bao gồm hai chỉ số đa dạng chức năng hệ sinh thái bắt nguồn từ các bộ dữ liệu trên: i) Độ phong phú của EFT và ii) Độ hiếm của EFT. Cuối cùng, nó cung cấp các bản tóm tắt dữ liệu giữa các năm cho tất cả các biến đổi trước đó, nghĩa là phương tiện dài hạn của chúng và các biến thiên giữa các năm. Các bộ dữ liệu có sẵn trên hai trang web nguồn mở (PANGAEA: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924792 (Cazorla et al., 2020a) và http://obsnev.es/apps/efts_SN.html). Bộ dữ liệu này mang đến cho các nhà khoa học, nhà quản lý và công chúng những thông tin có giá trị về đặc điểm đầu tiên của đa dạng chức năng hệ sinh thái dựa trên sản lượng sơ cấp được phát triển ở Sierra Nevada, một điểm nóng đa dạng sinh học ở lưu vực Địa Trung Hải và là phòng thí nghiệm tự nhiên đặc biệt cho nghiên cứu sinh thái trong khu vực. Mạng lưới Nghiên cứu Sinh thái - Xã hội Dài hạn (LTSER).  
…..
Trên thế giới vấn đề ứng dụng công nghệ viễn thám vào bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển cũng đã có một số nội dung, nhưng các nội dung đang giải quyết những khía cạnh đặc thù riêng, kết quả của các công trình nghiên cứu chưa đầy đủ sản phẩm tổng hợp về ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ các tiêu chí bảo tồn của khu dự trữ sinh quyển.
Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN, các đề án/dự án chuyên môn liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)
Liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu trong nước có một số công trình:
Viễn thám phục vụ nghiên cứu môi trường trên cạn
Viễn thám đóng vai trò quan trọng trong việc lập bản đồ về đa dạng sinh học trên cạn. Nó là cơ sở của hầu hết các bản đồ lớp phủ bề mặt/ bản đồ sử dụng đất, cung cấp phần lớn dữ liệu môi trường được sử dụng trong mô hình phân bố loài, có thể mô tả đặc trưng hoạt động của hệ sinh thái, hỗ trợ đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và bắt đầu được sử dụng trong phân tích di truyền. Ngoại trừ trong trường hợp quan sát trực tiếp các loài, trong đó thường yêu cầu hình ảnh độ phân giải cao đắt tiền, dữ liệu viễn thám sinh học thường kết hợp với dữ liệu vật lý như độ cao hoặc khí hậu (thực tế có thể là xuất phát từ dữ liệu viễn thám) và với cả dữ liệu kinh tế xã hội.
 Dữ liệu viễn thám là dữ liệu hữu ích nhưng chưa thường xuyên được sử dụng để thành lập bản đồ về các hệ sinh thái trên cạn mà thường cung cấp thông tin để phân tích về các loại thảm thực vật hoặc sử dụng đất khác nhau. 
Viễn thám với sự thay đổi hệ sinh thái
Thay đổi hệ sinh thái thường đề cập đến đó là những thay đổi về độ che phủ bề mặt hoặc sự thay đổi về sử dụng đất. Độ che phủ của đất là thước đo trạng thái hệ sinh thái. Sự thay đổi về lớp phủ thực vật hay cụ thể hơn là sự thay đổi về sử dụng đất có thể xác định được bằng nhiều phương pháp như đo đạc, vẽ bản đồ rất vất vả, mất thời gian, tốn kém. Nhưng sử dụng dữ liệu viễn thám có thể phân tích lớp phủ thực vật, sự thay đổi về sử dụng đất, sự biến đổi của các hệ sinh thái rất nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian có thể tính toán được diễn biến về các hệ sinh thái trên mặt đất. Có rất nhiều phương pháp phân tích dữ liệu viễn thám về sự thay đổi hệ sinh thái như sử dụng các phần mềm để phân tích tự động thông qua lập trình dựa trên các công thức tự động phân loại ảnh viễn thám, sau đó có thể kiểm chứng bằng các phương pháp truyền thống trong nội nghiệp như điều vẽ bằng mắt bới các tác nghiệp viên hoặc đối soát thực địa.
Viễn thám với Loài
Viễn thám có thể đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp tìm hiểu nơi các loài sinh sống và cung cấp các biện pháp đa dạng như sự phong phú của loài. Một số phương pháp viễn thám có thể đánh giá, cung cấp thêm chi tiết các số liệu về các tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu đa dạng sinh học. Công nghệ viễn thám có thể tính toán được diện tích các khu vực sống, độ ẩm, chất lượng nước, chất lượng không khí … nơi hình thành sự sống của các loài.
Ánh xạ nơi các loài sống
Mặc dù có thể sử dụng viễn thám để xem xét trực tiếp một số các loài, điều này thường đòi hỏi dữ liệu độ phân giải rất cao, đắt tiền và thường chỉ áp dụng cho các sinh vật lớn hoặc quần thể sinh vật nhỏ vốn chiếm ưu thế trong cộng đồng. Lập bản đồ phân bố một số loài cây có thể khả quan nhưng vẫn đòi hỏi ảnh viễn thám  có độ phân giải không gian hoặc quang phổ rất cao. Thông thường hơn, trong các quan sát các loài đã được nhìn thấy trên ảnh viễn thám và thấy được các loài đó có tương quan với môi trường sống của chúng. Đây được gọi là phân bố loài mô hình hóa (SDM). Khi mô hình đó được tạo ra, nó có thể được kết hợp với dữ liệu môi trường từ một tập hợp lớn các vị trí để tạo ra một bản đồ phân bố tiềm năng của loài đó, đó là khu vực có môi trường rõ ràng thích hợp cho loài đó sống.

Mỗi một bức ảnh viễn thám có thể được coi như một bộ dữ liệu về sinh học và một chuỗi bức ảnh viễn thám sẽ cung cấp tư liệu về sự thay đổi dữ liệu sinh học theo thời gian. Viễn thám cung cấp một viễn cảnh độc đáo về những gì đang xảy ra trên Trái đất và do đó đóng vai trò đặc biệt trong các ứng dụng bảo tồn và đa dạng sinh học. Khả năng chụp lặp theo chu kỳ của các vệ tinh viễn thám đặc biệt hữu ích để theo dõi sự biến đổi và cần thiết để giám sát các xu hướng và cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho các đánh giá, các hiệp ước quốc tế và việc quản lý bảo tồn.
Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của TS. Diệp Đình Phong, Viện Sinh thái học Miền Nam, 2018-2021 đã thực hiện. Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh để xây dựng bản đồ hiện trạng và phân tích đánh giá thay đổi phân bố không gian của thảm thực phủ - rừng bốn giai đoạn: trước 1980 - 1990, 1990 - 2000, 2000 - 2010 và 2010 - nay (2017-2018); Xây dựng bộ dữ liệu sinh khí hậu sử dụng công nghệ GIS phân tích nội suy. Xây dựng bản đồ đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ dựa trên phân tích mô phỏng phân bố loài trong mối tương quan với điều kiện sinh khí hậu và biến đổi thảm phủ rừng. Quy hoạch bảo tồn các ‘điểm nóng’ ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Kết quả đạt được là xây dựng được bản đồ hiện trạng thảm phủ rừng và phân tích đánh giá thay đổi thảm phủ - rừng theo các thời điểm ảnh đã thu thập, xây dựng dữ liệu sinh khí hậu, xây dựng bản đồ về đa dạng sinh học, xây dựng bản đồ điểm nóng đa dạng sinh học dựa vào bản đồ ĐDSH. Đánh giá nhanh đa dạng sinh học các khu vực tiềm năng ngoài hệ thống rừng đặc dụng, đề xuất quy hoạch bảo tồn các khu vực ưu tiên, mở rộng các khu rừng đặc dụng hiện tại. Cuối cùng là xây dựng WebGIS để quản lý và công bố thông tin đa dạng sinh học vùng nghiên cứu. Toàn bộ dữ liệu về ĐDSH thu thập được trong nghiên cứu này cùng hệ thống bản đồ thảm thực vật, các lớp dữ liệu sinh khí hậu, bản đồ phân bố tiềm năng của các loài, bản đồ ĐDSH và đề xuất các khu bảo tồn cho khu vực nghiên cứu được tích hợp vào hệ thống WebGIS của đề tài, dễ dàng truy xuất, cập nhật và quản lý. 
Công nghệ viễn thám và GIS trong bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Hoàng Liên. Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1” do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì và đề tài “Nâng cấp phổ kế phản xạ có khả năng lắp đặt, tác nghiệp tự động trên máy bay không người lái (UAV) để xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên” do Viện Công nghệ vũ trụ chủ trì; ngày 21-25/12/2014, chủ nhiệm đề tài và nhóm chuyên gia đã thực hiện chuyến thực địa tại Vườn quốc gia Hoàng Liên với mục tiêu thu thập số liệu thực địa ứng dụng công nghệ viễn thám GIS, GPS để quản lý VQG Hoàng Liên và sử dụng máy bay không người lái gắn phổ kế để thu thập số liệu thực địa, xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào phục vụ công tác giải đoán ảnh vệ tinh.
Tiến hành đo 15 ô tiêu chuẩn đại diện cho các kiểu sinh cảnh đặc trưng của Vườn quốc gia; chụp ảnh và đo GPS trên 6 tuyến khảo sát, đo phổ phản xạ của các loại sinh cảnh trong VQG. Đề tài sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, GPS và ảnh máy ảnh số (loại không tích hợp GPS) để thu thập thông tin và gắn tọa độ cho các ảnh chụp phục vụ công tác giám sát sinh cảnh, giải đoán ảnh vệ tinh. Đây là quy trình đơn giản, dễ thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại VQG, quy trình thực hiện theo sơ đồ sau:
Máy ảnh số
Ảnh số
Phần mềmm GPSynzize
Phần mềm Easy Geotagger
Phần mềm Xử lý ảnh


GPS



Hình 1: Quy trình giám sát vườn quốc gia Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám
Nhóm chuyên gia cũng đã thực hiện 11 lần bay UAV với 6 động cơ điện để đo phổ phản xạ và chụp ảnh tại 4 điểm khảo sát ở VQG Hoàng Liên (khu vực Thác Bạc, khu Vực Hầu Thào, khu vực độ cao 2800m và khu vực đỉnh Phan Xi Păng 3143m). Kết quả đo bằng máy phổ kế do đề tài chế tạo gắn trên UAV cho kết quả phổ phản xạ của các kiểu lớp phủ ở bước sóng 0.4 - 1 micrometers. Bước sóng này bao phủ dải sóng từ băng 1 đến băng 5 của ảnh Landsat 8. Đây là tư liệu hỗ trợ việc giải đoán ảnh vệ tinh Landsat 8.
Kết quả của công trình này cũng mới chỉ là sử dụng một số loại ảnh viễn thám như ảnh Landsat 8 hay ảnh UAV để phân tích phản xạ phổ ở bước song 0.4-1micrimeters phục vụ theo dõi tài nguyên rừng ở vùng Tây Bắc. Kết quả này chưa mang tính toàn diện cho các yếu tố của cả khu dự trữ sinh quyển phía Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung.
[bookmark: loai_1_name]Mặt khác, Chính phủ cũng đã có kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 - 2030:
Theo công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Ramsar, được ký năm 1971 tại thành phố Ramsar với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi ở thời đi vùng đất ngập nước hiện tạo cũng như trong tương lai, công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.
Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có tầm quan trọng quốc tế được quy định trong Công ước Ramsa.
Mục tiêu chính là bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái của các vùng đất ngập nước, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam là quốc gia thành viên tham gia công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (công ước Ramsar). 
Hoàn thành việc điều tra, thống kê, kiểm kê diện tích các vùng đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc; xác lập được các vùng đất ngập nước quan trọng, các vùng đất ngập nước quan trọng có dấu hiệu bị suy thoái và xây dựng được cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước quan trọng. Cả nước có 13 khu đất ngập nước được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar); tăng diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng được bảo vệ trên toàn quốc. Mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam được thiết lập và hoạt động có hiệu quả, trong đó chú trọng các hoạt động, chương trình du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường, 70% các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc được kiểm soát có hiệu quả việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
Đến năm 2030 phải đạt được mục tiêu tất cả các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc được tổ chức điều tra, đánh giá, quản lý, quan trắc, giám sát theo quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và hướng dẫn của Công ước Ramsar. Các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc được kiểm soát có hiệu quả việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển các hoạt động, chương trình du lịch sinh thái, du lịch thân thiện với môi trường. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái đối với vùng đất ngập nước quan trọng được áp dụng tại khu bảo tồn đất ngập nước, khu Ramsar. Năng lực và trang thiết bị cho các tổ chức, cá nhân làm công tác bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng được tăng cường.
Theo Quyết định số: 149/Qđ-ttg phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2022.
 Mục tiêu hướng đến năm 2030 là gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền phấn đấu đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền; diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 - 5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc gia; 70% khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả quản lý; các khu vực tự nhiên được quốc tế công nhận: 15 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar), 14 khu dự trữ sinh quyển, 15 vườn di sản ASEAN; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định từ 42% - 43%; phục hồi được ít nhất 20% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng; tình trạng quần thể của ít nhất 10 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được cải thiện; các nguồn gen hoang dã và giống cây trồng, vật nuôi được lưu giữ và bảo tồn đạt mục tiêu thu thập, lưu giữ tối thiểu 100.000 nguồn gen. Giá trị của đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái được đánh giá, duy trì và nâng cao thông qua việc sử dụng bền vững, hạn chế các tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học; giải pháp dựa vào thiên nhiên được triển khai, áp dụng trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiếp cận và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
Đến năm 2050, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, nguồn gen quý, hiếm được phục hồi, bảo tồn thực sự hiệu quả; đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được lượng giá đầy đủ, sử dụng bền vững và mang lại lợi ích thiết yếu cho mọi người dân, góp phần bảo đảm an ninh sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước.
Trong quyết định số 149/qđ-ttg về phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 01 năm 2022 phân công trách nhiệm thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chiến lược; xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức có hiệu quả một số chương trình, đề án, dự án được giao.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch hành động và chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học ở cấp tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Chiến lược; tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030.
- Xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên và thực hiện chương trình đánh giá hiệu quả quản lý.
- Thiết lập Diễn đàn đối tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái nhằm chia sẻ thông tin, tạo các cơ hội hợp tác và phối hợp hành động nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.
Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý môi trường đối với di sản thiên nhiên (trong đó có khu DTSQ theo quy định tại điều 20 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020) được quy định tại điểm a, khoản 8 Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau: “Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xây dựng, ban hành, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên”.
Những quy định nêu trên là minh chứng cho sự cần thiết phải triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ quản lý bảo tồn dự trữ sinh quyển. Đồng thời, theo quy định tại điểm a, khoản 8 Điều 21 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành hướng dẫn kỹ thuật về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. Việc ban hành hướng dẫn này chưa có trong quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022, do vậy cần được ban hành theo quy định về pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học. Nội dung này cần được bổ sung trong phần tổng quan đề tài.
15.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài 
(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, các đề án/dự án chuyên môn và những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu)
Các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam hiện nay và định hướng công tác quản lý bảo tồn:
Theo định nghĩa của UNESCO, khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) là “những khu vực hệ sinh thái (HST) bờ biển và trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc sử dụng bền vững khu vực đó”. Mục tiêu khu DTSQ Thế giới là đảm bảo hài hòa giữa con người và thiên nhiên thông qua thực hiện 3 chức năng chính là bảo tồn, phát triển và hỗ trợ. Tiếp cận quản lý các khu DTSQ được thực hiện theo hướng mở, liên ngành và đa lĩnh vực.
Trên cơ sở mục tiêu đặt ra, khu DTSQ có 3 vùng chức năng: Vùng lõi nhằm bảo tồn lâu dài đa dạng loài, các cảnh quan, HST; Vùng đệm nằm bao quanh hoặc tiếp giáp vùng lõi. Ở đây, có thể tiến hành các hoạt động kinh tế, nghiên cứu, giáo dục và giải trí nhưng không ảnh hưởng đến vùng lõi; Vùng chuyển tiếp nằm ở ngoài cùng. Tại đây, các hoạt động kinh tế vẫn duy trì bình thường trên cơ sở phát triển bền vững nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên mà khu DTSQ đem lại.
Các khu DTSQ không phải là đối tượng trong công ước hay hiệp định quốc tế, nhưng được điều hành bởi một "luật mềm". Nguyên tắc khung cho các khu DTSQ được thông qua bởi Đại hội đồng UNESCO và tất cả các quốc gia đều cam kết sẽ tuân thủ. Việc điều hành quản lý các khu DTSQ đều phụ thuộc vào chính sách của từng quốc gia. Ban Thư ký UNESCO không có "chức năng giám sát" mà là trách nhiệm của mỗi quốc gia thông qua Ủy ban quốc gia khu DTSQ.
[image: ]
Hình 2: Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng
Theo Kế hoạch hành động Lima về các khu DTSQ thế giới 2016 - 2025, khu DTSQ là “những mô hình trình diễn của quốc gia, khu vực về phát triển bền vững”. Các tiêu chí khu DTSQ là một tập hợp các HST đại diện cho những khu vực địa sinh học lớn, bao gồm cả những khu vực có sự tác động của con người ở những mức độ khác nhau; Có tầm quan trọng cho bảo tồn ĐDSH; Tạo ra các cơ hội để khám phá và trình diễn những cách thức phát triển bền vững ở quy mô vùng; Có diện tích phù hợp để đáp ứng 3 chức năng của khu DTSQ; Có đủ các phân vùng thích hợp để thực hiện 3 chức năng nêu trên của khu DTSQ.
Các khu DTSQ tại Việt Nam
Tại Việt Nam, Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển (MAB Việt Nam) là cơ quan đầu mối quốc gia của UNESCO tại Việt Nam được thành lập vào năm 1985, với mục đích xây dựng và đề xuất các khu DTSQ để quốc tế công nhận, hỗ trợ quản lý và duy trì việc kết nối quốc gia với quốc tế trong lĩnh vực này.
Việt Nam đã gia nhập các hoạt động quốc tế trong Chương trình “Con người và Sinh quyển” với sự đóng góp 9 khu DTSQ thế giới bao gồm: Cần Giờ; Đồng Nai; quần đảo Cát Bà; châu thổ sông Hồng; Kiên Giang; Tây Nghệ An; Cù Lao Chàm - Hội An; Mũi Cà Mau; Langbiang. Các khu DTSQ này nằm trong phạm vi một tỉnh hoặc liên tỉnh. Bộ máy quản lý, điều hành có tính chất kiêm nhiệm, tùy thuộc từng địa phương cụ thể, tổ chức quản lý không giống nhau, một số khu lấy bộ máy quản lý tại vùng lõi là các khu bảo tồn làm nòng cốt, một số khu có bộ phận độc lập kết hợp với Ban quản lý các khu bảo tồn. Thông thường, trưởng Ban quản lý khu DTSQ là lãnh đạo UBND tỉnh. Hiện nay, chưa có văn bản nào hướng dẫn, quy định quản lý dành riêng cho các khu DTSQ. Nguồn kinh phí hoạt động, vận hành các khu DTSQ cũng chưa có quy định cụ thể.
Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, việc quản lý, vận hành các khu DTSQ có những thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Nhận thức các cấp, ngành về vai trò, chức năng của khu DTSQ ngày càng được nâng cao; các khu DTSQ nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức quốc tế, dự án quốc tế, các nhà khoa học trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên; Nhiều sáng kiến, mô hình bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; cải thiện sinh kế; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại các khu DTSQ được triển khai thực hiện thành công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và công tác bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức được đặt ra. Bởi đây là cách tiếp cận mới, nhiều lĩnh vực và đa ngành nghề trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên của khu DTSQ, trong khi các quy định tổ chức bộ máy và hướng dẫn kỹ thuật quản lý chưa rõ ràng, thậm chí còn thiếu sáng tạo, nên việc phối hợp thực hiện giữa cán bộ các cấp, các ngành còn chưa chặt chẽ. Công tác quản lý khu DTSQ liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, các thành viên ban quản lý hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, vì vậy chưa có nhiều tham mưu kịp thời, đầy đủ cho UBND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo; nguồn lực tài chính, kỹ thuật cho công tác quản lý, bảo tồn tại các ku DTSQ còn hạn chế.
Ở góc độ quản lý nhà nước, chỉ có vườn quốc gia, khu bảo tồn là có các cấp quản lý nhà nước từ địa phương tới Trung ương, còn các khu DTSQ ngoài nằm trong mạng lưới của MAP/UNESCO, thì chưa có quy định cụ thể về quản lý nhà nước của Bộ, ngành nào. Mặt khác, địa bàn, diện tích các khu DTSQ thường rất lớn, điều kiện tự nhiên, xã hội phức tạp, bị nhiều áp lực do có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, cũng như hiện trạng tài nguyên thiên nhiên tại các khu DTSQ. Vấn đề tổ chức quản lý ở cấp độ khu DTSQ còn khó khăn hơn nhiều khi khu DTSQ đó là liên tỉnh, mỗi tỉnh lại có những cách tiếp cận riêng với phát triển và bảo tồn.
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Hình 3: Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau
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Hình 4: inhSơ đồ 11 khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam
Bảng 1: Bảng thống kê 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam
	Tên khu DTSS
	Năm được công nhận (ha)
	Diện tích vùng lõi (ha)
	Diện tích vùng đệm (ha)
	Diện tích vùng chuyển tiếp (ha)
	Rổng diện tích (ha)
	Dân số (người)

	Rừng ngập mặn Cần Giờ
	2000
	4,721
	41,139
	29,880
	75,740
	71,157

	Quần đảo Cát Bà
	2004
	8,500
	7,741
	10,000
	26,241
	32,000

	Đất ngập nước liên tình đồng bằng châu thổ Sông Hồng
	
2004
	
14,167
	
36,849
	
54,541
	
105,557
	
128,075

	Kiên Giang
	2006
	41,551
	167,963
	978,592
	1,188,106
	353,893

	Tây Nghệ An
	2007
	168,301
	608,547
	522,947
	1,299,795
	918,248

	Cù Lao Chàm Hội An
	2009
	11,560
	20,350
	1,565
	33,475
	95,227

	Mũi Cà Mau
	2009
	17,329
	43,309
	310,868
	371,506
	170,321

	Đồng Nai
	2011
	173,073
	349,995
	446,925
	969,993
	485,900

	Lang Biang
	2015
	34,943
	72,232
	168,264
	275,439
	378,714

	Núi Chúa
	2021
	15,753
	48,762
	42,132
	106.646
	465,021

	Cao Nguyên Hà Nừng
	2021
	57,440
	152,694
	203,377
	413,511
	267,493

	Tổng
	
	54,337
	1,545581
	2,769,091
	4,866,009
	3,366,049


(Nguồn: Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam“ năm 2021 và tổng hợp từ báo cáo của các khu dự trự sinh quyển năm 2020 – 2021).
Vai trò của các khu dự trữ sinh quyển 
Như vậy, với 11 khu dự trữ sinh quyển Thế giới được coi là “kho báu thiên nhiên”, Việt Nam đã trở thành quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ 2 Đông Nam Á. Đây là những khu vực có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao, có tiềm năng trở thành các mô hình phát triển bền vững.
Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, các khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế xem là nơi giữ gìn nguồn sống, dự trữ cả tương lai sinh tồn và sự phát triển cho quốc gia sở hữu; gắn kết giữa con người và thiên nhiên - nơi có thể áp dụng những kiến thức tích lũy được trong quá trình nghiên cứu vào việc bảo tồn và phát triển của xã hội hiện tại và tương lai.
Việc công nhận các khu dự trữ sinh quyển có ý nghĩa lớn với quốc gia, đó là hỗ trợ thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 và các Công ước, cam kết quốc tế. Với các địa phương, khu dự trữ sinh quyển giúp bảo tồn dự trữ sinh học và phát triển bền vững, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tăng cường sự hợp tác và sự tham gia, tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong mạng lưới, thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục…
Giá trị về kinh tế: Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài nguyên rừng và các sản phẩm dưới tán rừng, hoạt động nuôi trồng thủy sản, các hoạt động kinh tế, dịch vụ du lịch và được thụ hưởng môi trường trong sạch. Rừng ngập mặn cũng như các khu rừng khác làm giảm năng lượng sóng, bảo vệ bờ biển giảm tác hại thiên tai do bão lũ, tạo nên sự cân bằng giữa bảo tồn - đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, môi trường đất, cải thiện chất lượng nước, chất lượng không khí, khu vực rừng tràm có trữ lượng than bùn rất lớn, có khả năng hấp thu carbon điều hòa khí hậu, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khu DTSQ còn là nơi để nghiên cứu khoa học, phục vụ cho lợi ích quốc gia.
Giá trị về bảo tồn: Hệ thực vật, động vật được bảo tồn. Những loại động, thực vật quý hiếm được bảo vệ, bảo tồn là lợi ích to lớn đối với quốc gia và thế giới.
Giá trị về bảo vệ môi trường: Các dãy rừng ngập mặn dọc theo bờ biển và bờ sông có tác dụng quan trọng trong việc phòng hộ, phòng ngừa nước biển dâng, sạt lở đất, ngăn chặn xâm nhập mặn. Đặc biệt rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ lợi ích và sự sống của con người một cách bền vững. Các khu rừng như những lá phổi tạo cho môi trường thiên nhiên trong sạch, khí hậu ôn hoà …
Giá trị khoa học: các khu DTSQ như là các phòng thí nghiệm về nhiên nhiên để thực hiện các dự án, các nghiên cứu khoa học về nhiều lĩnh vực.
Những tác động ảnh hưởng đến các khu DTSQ
Chương trình Sinh quyển và Con người của UNESCO (MAB) là Chương trình khoa học liên chính phủ ra đời vào năm 1971, nhằm thiết lập cơ sở khoa học để cải thiện mối quan hệ giữa con người và môi trường trên toàn thế giới. Mạng lưới khu dự trữ sinh quyển ven biển và hải đảo thế giới đã được MAB đưa ra vào năm 2009 nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, chiến lược thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở các khu vực ven biển và hải đảo.
- Đối với yếu tố thiên nhiên, biến đổi khí hậu: Các khu DTSQ ven biển và các hải đảo thường bị đối mặt với những thách thức chung vì vừa có biển, vừa có đất. Chúng là những địa điểm nhạy cảm về tính đa dạng sinh học cao, có các loài quý hiếm, hệ sinh thái mỏng manh và nơi cư trú đặc hữu. Đặc biệt, chúng dễ bị tổn thương trước các quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Những hiện tượng về biến đổi khí hậu như nước biển dâng sẽ làm thu hẹp diện tích các khu rừng ngập mặn ven biển, hoặc nhiệt độ nóng lên sẽ làm ảnh hưởng đến sự sống của các loài động vật, thực vật ….
- Đối với yếu tố con người: Vấn đề ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững của các khu DTSQ. Các công trình “vươn biển” đã có những tác động xấu đến môi trường nói chung và di sản thiên nhiên nói riêng. Bên cạnh đó, các công trình “vươn” biển tới vài km. Sự “vươn biển” này sẽ làm ảnh hưởng tới dòng chảy của các con sông đổ ra biển, làm bồi lắng và làm chất lượng nước ngày một xấu đi. Bên cạnh đó, hệ thống các nhà máy, nhà máy thuỷ điện cũng là những tác nhân làm ảnh hưởng đến các khu DTSQ. Nhà máy, công trình sẽ làm cho hoạt động của con người gây ảnh hưởng đến sự sinh sống của các loài. Các công trình thuỷ điện có thể gây đến sự thay đổi về dòng chảy của các nguồn nước trong khu DTSQ. Các tuyến đường giao thông mở mới cũng tạo điều kiện cho con người đi lại nhiều và sắn bắn động vật trong khu DTSQ ….
Qua những phân tích nêu trên cho thấy, dưới tác động của yếu tố thiên nhiên và con người, các khu DTSQ bị tàn phá, xâm lấn nặng nề. Vì vậy, để bảo tồn, khai thác, phát triển một cách hiệu quả các khu DTSQ cần phải nghiên cứu về hiện trạng của các khu DTSQ, đánh giá các biến động của bản thân các khu DTSQ và môi trường xung quanh có ảnh hưởng theo thời gian. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng được hệ thống hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ. Cụ thể là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin đầy đủ để đáp ứng cho việc quản lý và giám sát để từ đó có những biện pháp bảo tồn, phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động của con người và của thiên tai đến các khu DTSQ.
Đề xuất định hướng quản lý các khu DTSQ tại Việt Nam
Kiện toàn công tác quản lý các khu DTSQ, trong đó thể chế chế hóa chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý. Trong giai đoạn trước mắt cần ưu tiên đưa nội dung quản lý các khu DTSQ vào Luật BVMT năm 2014 sửa đổi. Trong thời gian tiếp theo tiếp tục xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn quản lý, cũng như quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý các khu DTSQ cho các Bộ, ngành liên quan và địa phương.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng mô hình quản lý tại các khu DTST từ cấp Trung ương đến địa phương.
Xây dựng chiến lược phát triển các khu DTSQ trình cấp thẩm quyền ban hành theo hướng tiếp cận quản lý các khu DTSQ của Việt Nam.
Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, quản lý cho các khu DTSQ, hướng dẫn lập kế hoạch quản lý các khu DTSQ; hướng dẫn xây dựng các mô hình quản lý tài nguyên thiên nhiên, các mô hình cải thiện sinh kế cộng đồng... Đối với các khu DTSQ tiềm năng cần hướng dẫn quy trình, cũng như nội dung hồ sơ đề cử trở thành khu DTSQ.
Chú trọng công tác tăng cường năng lực, truyền thông nâng cao nhận thức, quảng bá cho các bên liên quan về giá trị vai trò cũng như tham gia trong công tác quản lý các khu DTSQ.
 Thúc đẩy xây dựng cơ sở dữ liệu cho các khu DTSQ trong hệ thống cơ sở dữ liệu ĐDSH quốc gia.
Tiếp tục huy động nguồn lực, sự tham gia các tổ chức quốc tế, các dự án hỗ trợ cho các khu DTSQ.
Luận giải về việc đặt ra mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Mục tiêu 1: Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám đa thời gian (Landasat, Sentinel, VNRERSat-1, Spot 6,7 …) phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
Từ trước đến nay việc quản lý bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam hoàn toàn trên công nghệ truyền thống. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc chiết tách các thông tin về thực phủ, nước mặt, các đối tượng bề mặt tại khu dự trữ sinh quyển để xác định diễn biến hàng năm về môi trường sống của các loài, đa dạng sinh học tại các khu dự trữ sinh quyển để xác định diễn biến về các đối tượng liên quan đến môi trường sống của các loài sinh vật thuộc các khu dự trữ sinh quyển là rất thiết thực.
Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công việc theo dõi, giám sát các khu dự trữ sinh quyển là một ứng dụng rất hợp lý có thể tiết kiện công sức, kinh phí và có những kết quả rất khách quan, chính xác.
Theo dõi, giám sát diễn biến về thảm thực vật, nước mặt và các đối tượng bề mặt tại vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển sẽ xác định được xu hướng xấu đi, duy trì, bảo tồn của đa dạng sinh học của đa dạng sinh học tại đây.
Sau đó, tính toán, phân tích các dữ liệu thu được từ việc chiết xuất ảnh viễn thám đa thời gian về thực vật, nước mặt và các đối tượng bề mặt tại ba vùng chức năng của các khu dự trữ sinh quyển:
- Mục tiêu 2: Đề xuất và kiểm chứng được quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
Sau khi ứng dụng công nghệ viễn thám xác định được diễn biến các chỉ số về tiêu chí DTSQ tiến hành đề xuất quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ. Quy trình công nghệ sẽ có từng bước cụ thể được thử nghiệm và được kiểm chứng tại thực địa. Đánh giá hiệu quả của quy trình công nghệ kết hợp công nghệ viễn thám về công tác bảo tồn DTSQ.
- Mục tiêu 3: Đề xuất được giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
Bảo tồn, phát triền bền vững các khu DTSQ là yêu cầu cấp thiết, ứng dụng công nghệ cao nói chung và công nghệ viễn thám nói riêng là điều cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Dữ liệu viễn thám ngày càng được nâng cao độ chính xác, các công cụ phần mềm chuyên dụng ngày càng được tân tiến. Do đó, đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các khu dự trữ sinh quyển bằng công nghệ viễn thám là giải pháp cần tiến hành.
Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn, phát triển các khu dự dữ sinh quyển sẽ được thực hiện dự kiến gồm các công việc chính như sau:
Chiết tách thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt liên quan đến môi trường sống của đa dạng sinh học tại các khu DTSQ 
Thu thập ảnh viễn thám và các tư liệu, tài liệu liên quan
Tính toán, phân tích và đề xuất hỗ trợ giám sát và bảo tồn các khu DTSQ






Hình 5: Mô tả một số công việc chính trong quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám

16. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan
(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) 
Trên Thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về ứng dụng công nghệ viễn thám liên quan đến môi trường nói chung và khu dự trữ sinh quyển nói riêng. Các nghiên cứu về ứng dụng viễn thám và GIS đang được thực hiện tại UNESCO.
Hoặc các nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong theo dõi suy thoái môi trường trong khu dự trữ sinh quyển thuộc Ấn Độ, phân tích cấu trúc rừng ngập mặn, …
Một số nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến nghiên cứu của đề tài:
1. Remote sensing and GIS activities in UNESCO, R. MISSOTTEN, Q. HAN & A. AURELIUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),I, rue Miollis , Paris Cedex 15, 75732, France
2. Mapping Wetland Cover Types Using Remote Sensing and GIS in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam, January 2014, Lecture Notes in Earth Sciences Volume 2(ISSN 2160-066X), DOI:10.5729/lnes.vol2.66
3. Comparison of Machine Learning Methods for Estimating Mangrove Above-Ground Biomass Using Multiple Source Remote Sensing Data in the Red River Delta Biosphere Reserve, Vietnam
4. Application of Remote Sensing and Google Earth Engine for Monitoring Environmental Degradation in the Nilgiri Biosphere Reserve and du Ecosystem of Western Ghats, India
5. Mangrove Forest Structure and Coverage Change Analysis Using Remote Sensing and Geographical Information System Technology: A Case Study of Can Gio Mangrove Biosphere Reserves, Ho Chi Minh City, Vietnam
6. Forest Monitoring and Remote Sensing A Survey of Accomplishments and Opportunities ot he Future, DJ Peterson, Susan Resetar, Jennifer Brower, Ronald Diver, MR-1111.0-OSTP July 1999, Prepared ot he White House Office of Science and Technology Policy 
7. Article, Tropical Forest Monitoring: Challenges and Recent Progress in Research, Jennifer Murrins Misiukas *, Sarah Carter and Martin Herold 
8. Assessment of Surface Water Quality and Monitoring in Southern Vietnam Using Multicriteria Statistical Approaches, Giao Thanh Nguyen ( ntgiao@ctu.edu.vn) Can Tho University, Huynh Thi Hong Nhien, Can Tho University 
…..
Các nghiên cứu này đã có những kết quả liên quan đến việc ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá các vấn đề về dự trữ sinh quyển. Các nghiên cứu có thể đưa ra nhiều kết quả khả quan về các yếu tố như độ ẩm, thảm thực vật, môi trường …Đây là cơ sở cho việc phát triển tới ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ bảo vệ môi trường, chống suy thoái các khu dự trữ sinh quyển.
Các nghiên cứu trên là cơ sở để ứng dụng viễn thám và GIS vào theo dõi, đánh giá, giám sát sự diễn biến và xu thế bảo tồn hay suy thoái về đa dạng sinh học và đặc biệt là sinh trưởng phát triển và tồn tại của các loài trong các khu DTSQ. Nhưng chưa có nghiên cứu nào đưa ra kết quả về phân tích diễn biến của hiện trạng thảm thực vật, nước mặt … đối tượng bề mặt cho chính các khu DTSQ.
Một số nghiên cứu trong nước liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài:
 Đầu tiên kể đến xuất xứ liên quan đến việc sử dụng dữ liệu viễn thám để xác định dấu hiệu thay đổi của các đối tượng trên bề mặt Trái đất đó là các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm về chiết tách thông tin trên ảnh viễn thám để dấu hiệu hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vượt phép.
“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản. Thử nghiệm phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vùng Cao Bằng – Thái Nguyên – Bắc Cạn, Quảng Nam – Gia Lai – Kon Tum”. Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: TMNT.2016.08.03; Quyết định công nhận kết quả số 1337/QĐ-BTNMT, ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ. Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, số đăng ký 2019-04-0423/KQNC ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Cục Thông tin khoa học, Bộ Khoa học công nghệ
Dự án sản xuất thử nghiệm: Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái. Mã số SXTN.2020.08.01) Thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: TMNT.2016.08.03; Quyết định công nhận kết quả số 1337/QĐ-BTNMT, ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ. Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, số đăng ký 2019-04-0423/KQNC ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Cục Thông tin khoa học, Bộ Khoa học công nghệ
Trong đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm này đã sử dụng kỹ thuật giải đoán ảnh viễn thám và kỹ thuật chiết tách thông tin tự động thông qua phương pháp học máy (Machine learning) sử dụng dữ liệu lớn (big Data) trên điện toán đám mây thông qua nền tảng Google Earth Engine đễ xác định dấu hiệu thay đổi trên bề mặt trái đất qua các thời kỳ ảnh viễn thám. Kết quả phân tích, chiết tách ảnh viễn thám xác định được diễn biến hoạt động khai thác khoáng sản trên bề mặt. Tương tự, có thế xác định được sự thay đổi của nhiều yếu tố khác như sự thay đổi về thảm thực vật, nước mặt, … các đối tượng trên bề mặt trái đất bằng công nghệ viễn thám. Công nghệ này sẽ là cơ sở để theo dõi diễn biễn tại các khu DTSQ.
Một số nghiên cứu trong nước khác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là:
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Đề tài do PGS.TS Phùng Văn Khoa – Trường Đại học Lâm nghiệp chủ trì thực hiện từ tháng 02/2018 đến tháng 07/2020.
Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất đổi mới công nghệ quan trắc, giám sát thủy văn, tài nguyên nước mặt phù hợp với các loại hình sông ở Việt Nam” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số TNMT.2018.02.14 cấp Bộ tài nguyên và Môi trường: Đã nghiệm thu.
Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ viễn thám và phương pháp trắc lượng hình thái trong xây dựng bộ tiêu chí giám sát quá trình suy thoái chất lượng rừng ngập mặn phục vụ công tác bảo tồn, phục hồi rừng ngập mặn và sử dụng hợp lý đất ngập nước ven biển”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số VT-DU.08/18-20, TS. Đỗ Thị Hoài, Viện Khoa học Đo đạc và Bản Đồ, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Các đề tài nghiên cứu trên cũng đã tìm ra ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát được sự thay đổi đất rừng, nước mặt, rừng ngập mặn … Nhưng kết quả của các nghiên cứu vẫn mỗi nghiên cứu cho một kết quả ở khía cạnh riêng mà chua có nghiên cứu nào tập trung cho việc ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo tồn các khu DTSQ.
17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện
(Liệt kê và mô tả chi tiết những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề. Sản phẩm chính đạt được kèm theo nhu cầu về nhân lực, trong đó chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục (nếu có); nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21)  
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết
Phần lý thuyết
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ Thế Giới tại Việt Nam
Công việc 1: Nghiên cứu đặc trưng các khu DTSQ và các vấn đề quản lý, giám sát phục vụ bảo tồn các khu DTSQ 
Nghiên cứu các vấn đề đặc trưng của các khu DTSQ về vị trí địa lý, đặc trưng của mỗi khu, năm được công nhận, tình hình đa dạng sinh học đang xấu đi, tốt lên, những biến động ở các vùng chức năng có vần đề gì …. 
Hơn nữa, nghiên cứu các tiêu chí về các khu DTSQ. Phân tích và xử lý ảnh viễn thám để có kết quả về hiện trạng các khu DTSQ kết hợp với tư liệu, tài liệu về các khu DTSQ để xác định cụ thể các vấn đề đang xảy ra và xu hướng bảo tồn, có đáp ứng được 7 tiêu chí về các khu DTSQ hay không.
Nghiên cứu các pháp lý của Việt Nam và Quốc tế với các khu DTSQ và khảo sát những công việc công nghệ viễn thám có thể hỗ trợ được như tính toán diễn biến về diện tích thực phủ, nước mặt, … ảnh hưởng đến điều kiện sinh trưởng của các loài trong và xung quan các khu DTSQ
Công việc2: Nghiên cứu về tư liệu, tài liệu, bản đồ … liên quan đến DTSQ;
Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến các khu DTSQ như bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng, số liệu về loài, các số liệu hàng năm … đánh giá và so sánh với tiêu chí về các khu DTSQ để nhận định về xu hướng của các khu DTSQ tại Việt Nam
Công việc 3: Nghiên cứu, đánh giá các công trình khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài về ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ bảo tồn các khu DTSQ 
Rà soát các công trình nghiên cứu về các khu DTSQ nói chung và hệ thống lại các kết quả đã đạt được liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài. Đánh giá những kết quả có liên quan và những phần còn chưa làm được để tiến hành nghiên cứu và đạt được mục tiêu của đề tài.
Nội dung 3: Nghiên cứu khả năng của ảnh viễn thám phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ
Công việc 1: Nghiên cứu tần suất, khả năng chụp lặp, khả năng thông tin, năng lực tối ưu của ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ;
Đưa ra được tần suất, số lần chụp lặp của các loại ảnh sử dụng trong đề tài như ảnh Sentinel 2, VNREDSat-1 (hoặc tương đương) cần thiết để chiết tách thông tin về 11 khu DTSQ với 3 thời điểm 2018 – 2020 – 2022.
Công việc 2: Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám phục vụ mục tiêu giám sát, bảo tồn các khu DTSQ
Lựa chọn loại ảnh phù hợp để chiết tách thông tin tự động về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại các khu DTSQ và nêu ưu điểm của các loại ảnh và lựa chọn ảnh phù hợp để tính toán, phân tích ảnh viênc thám đa thời gian.
Nội dung 4: Nghiên cứu phương pháp quản lý, giám sát, bảo tồn các khu DTSQ bằng công nghệ viễn thám.
Công việc 1: Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh viễn thám để chiết xuất tự động các thông tin liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển.
Nghiên cứu các đặc tính, khả năng của ảnh Sentinel 2 (hoặc tương đương), số lần chụp lặp, năng lực của ảnh và khả năng hiển thị để xác định được các thông tin mà ảnh viễn thám có thể cung cấp về diễn biến thảm thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ở các khu DTSQ.
Nghiên cứu phương pháp mã hoá các công thức để tạo ra các công cụ để huấn luyện máy theo mục tiêu của đề tài. Sau khi có các công thức được mã hoá sẽ tiến hành từng bước như chọn mẫu, huấn luyện cho máy giúp máy nhận dạng các mẫu ảnh theo các mục tiêu của đề tài và phân tích ra các kết quả theo yêu cầu. Cuối cùng là xuất sản phẩm phục vụ mục tiêu chiết xuất thông tin về biến động đa dạng sinh học.
Công việc 2: Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả của công nghệ viễn thám và công nghệ truyền thống trong theo dõi, bảo tồn DTSQ
Sau khi có kết quả chiết tách tự động từ ảnh Sentinel2 (hoặc tương đương), kết quả điều vẽ từ ảnh viễn thám phân giải cao và đối soát kiểm chứng ngoài thực địa có thể xác định được chính xác về các thông tin liên quan đến các khu DTSQ. Kết hợp kết quả từ công nghệ viễn thám và các tư liệu, tài liệu liên quan đến DTSQ và đưa ra được các đánh giá về sự xấu đi, suy giảm hay tốt lên của các khu DTSQ so với các tiêu chí về bảo tồn các khu DTSQ.


Nội dung 5: Đề xuất quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
Đề xuất quy trình công nghệ với các bước tiến hành từ các ảnh viễn thám, phần mềm … Nghiên cứu các phương pháp và sử dụng kỹ thuật lập trình, kỹ thuật chiết tách thông tin tự động và kỹ thuật đoán đọc điều vẽ, kỹ thuật phối hợp công nghệ viễn thám và công nghệ truyền thống phục vụ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ.
Quy trình công nghệ bao gồm các công việc về:
1) Thu thập tư liệu, tài liệu về đa dạng sinh học ở các khu DTSQ;
2) Thu thập ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ;
4) Phân loại tự động ảnh viễn thám độ phân giải trung bình để xác biến động về đa dạng sinh học tại 11 khu DTSQ 
5) Xử lý ảnh viễn thám ảnh phân giải cao VNREDSat-1 (SPOT6,7), đoán đọc điều vẽ các yếu tố về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … liên quan đến đa dạng sinh học tại 11 khu DTSQ.
6) Đánh giá, xác nhận các chỉ số về môi trường có ảnh hưởng đến dự trữ sinh quyển: các chỉ số đo được sẽ được phân tích đánh giá, để xác định độ ổn đinh, giảm, suy thoái các khu dự trữ sinh quyển.
7) Rà soát chuẩn hoá các số liệu về môi trường đo được và đưa vào hệ thống số liệu đánh giá và so sánh với kết quả chiết tách tự động từ ảnh Sentinel 2 
8) Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý tại 11 khu dữ trữ sinh quyển bao gồm các lớp thông tin nền địa lí và các lớp thông tin về các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)
9) Chồng ghép các lớp thông tin phân tích từ các loại ảnh viễn thám: các lớp thông tin từ ảnh viễn thám phân giải trưng bình, cao, siêu cao hoặc UAV
10) Đối soát thực địa để kiểm chứng kết quả phân tịch tự động, kết quả đoán đọc điều vẽ và kết quả đo các chỉ số về môi trường từ trạm đo.
11) Hoàn thành quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát các khu DTSQ bằng công nghệ viễn thám
Phần thực nghiệm:
Nội dung 6: Theo dõi, giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) bằng công nghệ viễn thám.
Công việc 1: Thu thập tư liệu, tài liệu về đa dạng sinh học ở các khu DTSQ;
Thu thập bản đồ địa hình 1:50.000, 1:100.000;

Thu thập các thông tin về diện tích, ranh giới các vùng chức năng của các khu DTSQ;
Thu thập các số liệu về các loài thuộc các khu DTSQ
Thu thập các kết quả liên quán về DTSQ của các công trình nghiên cứu trước đây.
Công việc 2: Thu thập ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Sentinel 2 (hoặc tương đương) phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ;
Thu thập ảnh Sentinel 2 (hoặc tương đương) thuộc 11 khu DTSQ, mỗi khu 3 thời kỳ ảnh 2018 – 2020 – 2022 (giám sát biến động về các khu dự trữ sinh quyển 2 năm/lần bằng ảnh Sentinel2 (hoặc tương đương))
Công việc 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý kết hợp với các yếu tố về đa dạng sinh học thuộc 11 khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam
CSDL gồm các lớp thông tin:
- Lớp thông tin giao thông
- Lớp thông tin thuỷ hệ
- Lớp thông tin dân cư
- Lớp thông tin thực phủ
- Lớp thông tin ranh giới, địa giới 
- Lớp thông tin địa hình
- Lớp thông tin về ranh giới các phân vùng chức năng của các khu DTSQ
- Lớp cơ sở toán học.
Công việc 4: Xử lý, chiết tách tự động thông tin từ ảnh viễn thám độ phân giải trung bình (Sentinel 2 hoặc tương đương) cho mục đích xác định biến động về đa dạng sinh học thuộc 11 khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... 3 thời kỳ 2018 – 2020 – 2022).
- Viết chương trình để chiết suất thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt tại 11 khu DTSQ;
- Rà soát, chỉnh sửa để có kết quả tốt nhất về. các thông tin cần chiết xuất
- Biên tập, chỉnh sửa dữ liệu
- Xuất dữ liệu về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt tại 11 khu DTSQ;
Công việc 5: Chồng ghép thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám phân giải trung bình qua 3 thời kỳ và xác định, đánh giá diễn biến cấu trúc môi trường về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... ảnh hưởng đến các khu DTSQ;
- Chồng ghép các lớp thông tin chiết xuất được từ ảnh viển thám;

- Tính toán biến động giữa các thời kỳ về thực phủ, nước mặt, các đối tượng tự nhiên tại 11 khu DTSQ đế xác định và đánh giá diễn biến cấu trúc môi trường về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... ảnh hưởng đến các khu DTSQ
Công việc 6: Xử lý ảnh viễn thám độ phân giải cao và đoán đọc điều vẽ thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại khu DTSQ Cát Bà;
- Nắn chỉnh hình học ảnh viễn thám phân giải cao
- Đoán đọc điều vẽ thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại khu DTSQ Cát Bà bằng ảnh VNREDSat-1 (hoặc tương đương) tại khu DTSQ Cát Bà.
Công việc7: Điều tra khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất phương án hỗ trợ quản lý tại khu DTSQ Cát Bà;
Sau khi có các kết quả nội nghiệp, tiến hành đi đối soát tại khu DTSQ Cát Bà để đối soạt lại các kết quả và thu thập thêm thông tin về về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại khu DTSQ Cát Bà;
Công việc 8: Cập nhật thông tin chiết tách được từ ảnh viễn thám về biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) vào cơ sở dữ liệu. 
- Điều chỉnh sửa chữa các lớp thông tin có thay đổi so với kết quả nội nghiệp nên sau khi đối soạt ngoài thực địa
- Rà soát, biên tập các loại dữ liệu về đa dạng sinh học tại các khu DTSQ
- Cập nhật vào CSDL các thông tin về biến động đa dạng sinh tại các khu DTSQ                                                                                                                            
Công việc 9: Thành lập bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của 11 khu DTSQ với độ chính xác 1:100.000 và kiểm chứng bằng ảnh viễn thám độ phân giải cao tương đương độ chính xác bản đồ tỷ lệ 1:10.000 tại khu DTSQ Cát Bà
- Thành lập bản đồ hiện trang về đa dạng sinh học, bản đồ được xuất ra từ CSDL về giám sát biến động đa dạng sinh học tại các khu DTSQ, mỗi khu DTSQ sẽ xuất ra 01 bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học. 
- Nội dung bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học bao gồm:
+ Nhóm lớp thông tin về nền địa lý
+ Nhóm lớp thông tin về ranh giới phân khu chức năng và số liệu thu thập về DTSQ
+ Nhóm lớp thông tin về biến đống đa dang sinh học chiết tách từ ảnh viễn thám đa thời gian
+ Nhóm lớp thông tin về số liệu môi trường (nếu có)
Công việc 10: Hoàn thiện Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
- Chuẩn hoá các lớp thông tin và lập bảng biểu liên quan và hoàn thiện Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển.
Công việc 1: Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
Công việc 2: Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
Công việc 3: Đề xuất áp dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
Nội dung 8: Báo cáo tổng hợp.
- Báo cáo tóm tắt đề tài.
- Báo cáo tổng hợp đề tài.
18. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)
       	Cách tiếp cận (Luận chứng rõ cách thức giải quyết vấn đề nghiên cứu của đề tài):
Vấn đề nghiên cứu của đề tài là hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám. Do vậy, đầu tiên phải tiếp vận 7 tiêu chí để trở thành khu DTSQ và ứng dụng công nghệ viễn thám để đề xuất giải phải quản lý và bảo tồn các khu DTSQ.
7 tiêu chí để trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới 
(Theo quy định của Điều 4, Khung Pháp lý của Mạng lưới toàn cầu các Khu DTSQ thế giới được thông qua tại Đại hội đồng UNESCO năm 1995 - http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103849eb.pdf) là:
1. Khu vực đề cử có đại diện đa dạng các hệ sinh thái của những khu vực địa lý sinh vật chính, bao gồm cả những khu vực phát triển có các mức độ tác động khác nhau (gradiation) của con người.
2. Khu vực đề cử có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao.
3. Khu dự trữ sinh quyển đó có thể thực hiện phát triển theo hướng bền vững ở cấp độ vùng.
4. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích thích hợp để đáp ứng được ba chức năng của khu dự trữ sinh quyển.
5. Khu vực đó có đủ những phân vùng thích hợp để thực hiện 3 chức năng của khu dự trữ sinh quyển thông qua: (a) vùng lõi có diện tích đủ lớn, được thiết lập bởi pháp luật, hoặc một vùng được dành riêng cho việc bảo tồn lâu dài; (b) vùng đệm được xác định rõ ràng, bao quanh hoặc kết nối với (các) vùng lõi, nơi dành cho các hoạt động hài hòa với bảo tồn; (c) vùng chuyển tiếp dành cho việc khuyến khích và tạo ra các hoạt động quản lý và sử dụng tài nguyên bền vững.
6. Có bố trí các cơ cấu quản lý để huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan, giữa chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và khối tư nhân để thiết kế và thực hiện các chức năng của khu dự trữ sinh quyển.
7. Cơ chế thực hiện việc quản lý và bảo tồn được UNESCO chấp nhận, bao gồm: (a) các cơ chế quản lý các hoạt động và khai thác của con người tại vùng đệm; (b) có một chính sách hoặc kế hoạch quản lý cho toàn khu dự trữ sinh quyển; (c) có một cơ chế hoặc đội ngũ quản lý được thành lập để thực hiện chính sách hoặc kế hoạch đó; (d) có các chương trình nghiên cứu, quan trắc, giáo dục và đào tạo.
Quản lý các khu DTSQ
Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, việc quản lý, vận hành các khu DTSQ có những thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể: Một trong những thành công quan trọng nhất suốt 20 năm của mạng lưới quốc gia các khu DTSQ của Việt Nam là nhận thức của người dân tại các khu DTSQ về quan hệ giữa con người và thiên nhiên, tạo nên cách tiếp cận hài hòa giữa các bên tham gia (stakeholders). Sự tham gia của các thành phần, lực lượng xã hội góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân, ví dụ Khu DTSQ Cù Lao Chàm - Hội An, sau khi công nhận khu DTSQ, lượng khách du lịch tăng 2-5 lần, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 20% xuống 2%. Bài học quan trọng nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền địa phương, vừa thực hiện nhiệm vụ của điạ phương, quốc gia đồng thời là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Khu DTSQ Cát Bà được chọn là thành công (best practices) của báo cáo thực hiện của Việt Nam tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc. Nhận thức các cấp, ngành về vai trò, chức năng của khu DTSQ ngày càng được nâng cao; các khu DTSQ nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức quốc tế, dự án quốc tế, các nhà khoa học trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên; Nhiều sáng kiến, mô hình bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH; cải thiện sinh kế; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại các khu DTSQ được triển khai thực hiện thành công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và công tác bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức được đặt ra. Bởi đây là cách tiếp cận mới, nhiều lĩnh vực và đa ngành nghề trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên của khu DTSQ. 
Ở góc độ quản lý nhà nước, hiện nay chưa có các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về khu DTSQ được ban hành, nhất là các văn bản liên quan tới việc tổ chức quản lý thống nhất các khu DTSQ ở Việt Nam cũng như định hướng cụ thể bằng cho sự phát triển hệ thống khu DTSQ lâu dài. Mặt khác, địa bàn, diện tích các khu DTSQ thường rất lớn, điều kiện tự nhiên, xã hội phức tạp, bị nhiều áp lực do có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, cũng như hiện trạng tài nguyên thiên nhiên tại các khu DTSQ. Nguồn nhân lực quản lý khu DTSQ còn hạn chế: phần lớn cán bộ là kiêm nhiệm, phần lớn được đào tạo đơn ngành (kiểm lâm, thuỷ lợi, thiếu kiến thức liên ngành và thiếu kinh nghiệm điều phối, hợp tác đa ngành, thiếu kĩ năng trong lập kế hoạch quản lý chiến lược cũng như theo dõi, giám sát và lồng ghép hệ thống. Nguồn ngân sách thường xuyên cho hoạt động của Ban quản lý hạn chế, thiếu kinh phí cho việc nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực quản lý và cập nhật thông tin, kiến thức mới, ngoại ngữ cho cán bộ.
Công nghệ viễn thám hỗ trợ cho việc bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) bởi một số lý do:
- Dữ liệu viễn thám đa dạng, đa thời gian;
- Công nghệ viễn thám ngày càng hiện đại, xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xác phục vụ các ngành kinh tế nói chung và đa dạng sinh học nói riêng;
- Có tính khách quan, thu nhận nhanh, chủ động về dữ liệu;
- Có tính bao quát rộng, quản lý được chính xác, trực quan;
- Công nghệ viễn thám dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, chi phí;
- Kết quả chính xác về diện tích, đặc tính, chủng loại về DTSQ và là kết quả độc lập có tính chuyên nghiệp;
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Khu DTSQ Châu thổ Sông Hồng
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Khu DTSQ Cù Lao Chàm
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Khu DTSQ Cần Giờ
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Khu DTSQ Tây Nghệ An


Hình 6: Một số khu DTSQ trên ảnh Sentinel 2 chụp tháng 1, 2 năm 2022
Công nghệ viễn thám ngày càng phát triển, đa dạng với nhiều loại thông tin, dữ liệu có tần suất cao, đa thời gian, đa độ phân giải, độ phủ rộng trên phạm vi lãnh thổ, thời gian truyền dữ liệu đạt tới gần thời gian thực; cho phép tiếp cận các vùng sâu, vùng xa, nguy hiểm mà con người khó hoặc không thể tiếp cận bằng các phương pháp truyền thống. Bên cạnh đó, với thế mạnh về tính khách quan, chính xác về địa hình địa vật, quan trắc và giám sát bề mặt trái đất với chi phí thấp, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng phổ biến, hiệu quả trên thế giới để quan trắc, giám sát bề mặt trái đất. Đặc thù thông tin từ tư liệu viễn thám rất nhạy cảm và quan trọng, có liên quan chặt chẽ tới hoạt động kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh nên cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám.
Khả năng của công nghệ viễn thám phục vụ hỗ trợ bảo tồn DTSQ
Về rừng: Ứng dụng viễn thám trong quản lý rừng là giải pháp tối ưu nhất trong việc quản lý tài nguyên rừng, hiện nay nhà nước đã và đang áp dụng ngành khoa học công nghệ GIS và ảnh viễn thám để theo dõi giám sát rừng, giám sát lớp phủ mặt đất. Ảnh viễn thám sẽ phân loại độ che phủ của rừng, ảnh viễn thám phân tích những khu vực độ che phủ ít, quản lý những khu vực rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn... bằng công cụ sử dụng ảnh trên điện toán đám mây có sẵn đây là nguồn dữ liệu khổng lồ và vô cùng hữu ích cho phân tích các thông số về rừng.
Về nước: môi trường nước là vô cùng quan trọng với việc sinh sống và phát triển của các loài động thực vật thuộc các khu DTSQ. Công nghệ viễn thám có thể nhanh chóng tính toán, phân tích được trạng thái nước mặt, sự biến đổi dòng chảy, biến đổi hệ thống nước mặt qua các thời điểm ảnh viễn thám một các chính xác bởi ngôn ngữ lập trình và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám rất thuận lợi, khách quan và kịp thời cho những giám sát nhanh hay giám sát định kỳ
Về không khí: công cụ viễn thám cũng là công cụ hữu ích để đánh giá chất lượng không khí ở các khu vực DTSQ và những ảnh hưởng xấu đến không khí từ các công trình, hoạt động xunh quanh vùng DTSQ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng có thể dự báo hoặc giải pháp để bảo vệ, bảo tồn các khu DTSQ.
Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu chất lượng không khí đã được thực hiện ở các khu vực với quy mô, đặc trưng khác nhau và đã thu được một số kết quả nhất định trong thời gian ngắn và chi phí thấp. Các nghiên cứu như: xác định mối tương quan giữa độ dày sol khí và mức độ ô nhiễm không khí dựa vào vệ tinh; phân tán ô nhiễm không khí dựa vào viễn thám và dữ liệu mặt đất …
Theo Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án "Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050", mục tiêu là thực hiện điều tra, quan trắc, thiết lập và vận hành CSDL đa dạng sinh học quốc gia nhằm đánh giá hiện trạng, giá trị diễn biến đa dạng sinh học phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ theo yêu cầu chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản lý đa dạng sinh học, của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Giai đoạn 2020 -2025: 100% các khu bảo tồn có danh hiệu quốc tế thực hiện chương trình kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học theo bộ chỉ tiêu kiểm kê, chỉ thị quan trắc.
- Giai đoạn 2025 - 2030: 100% các khu bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện chương trình kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học theo bộ chỉ tiêu kiểm kê, chỉ thị quan trắc.
- Giai đoạn sau 2030: Chương trình kiểm kê, quan trắc, đa dạng sinh học tại các khu vực ưu tiên được triển khai.
Mới đây, Quyết định số 410/QĐ_BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường ngày 04 tháng 3 năm 2022. Trong quyết định nêu rõ mục tiêu triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 phê duyệt Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 2067/QĐ-TTg). 
Tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học tại các khu vực ưu tiên trên cả nước. Tổ chức triển khai theo lộ trình việc điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên có danh hiệu quốc tế trên phạm vi toàn quốc, bảo tồn thiên nhiên, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc, các khu vực đa dạng sinh học cao, hành lang đa dạng sinh học; cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, bảo tồn và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; 
Do đó, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn các khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam là một phần quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch của Chính phủ và có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế quốc gia trên nội dung phát triển bền vững. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: (Mô tả chi tiết các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng theo từng nội dung nghiên cứu (mục 17). Phân tích rõ ưu nhược điểm của từng phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng để giải quyết mục tiêu đề tài, từ đó lựa chọn được phương pháp tối ưu. Đề ra các phương pháp, tiêu chuẩn để nghiệm thu sản phẩm, thử nghiệm (nếu có)
Phương pháp nghiên cứu:
1) Phương pháp tổng quan: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung của đề tài: rà soát lại các công trình nghiên cứu trước đây và gần đây để xác định những kết quả của các công trình có liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát các đối tượng bề mặt nói chung và đối tượng về đa dạng sinh học nói riêng. Từ đó, xem xét những nội dung mà các nghiên cứu trước đây chưa đạt được về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 
2) Phương pháp hệ thông thông tin địa lý (GIS): Xây dựng cơ sở dữ liệu tại 11 khu DTSQ để làm cơ sở cho việc theo dõi biến động về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian. CSDL tại 11 khu DTSQ là cơ sở cho việc cập nhật các lớp thông tin về biến động tại 11 khu DTSQ.
3) Phương pháp kết hợp công nghệ viễn thám và công việc truyền thống trong quản lý, giám sát biến động về đa dạng sinh học phục vụ bảo tồn DTSQ: Phương pháp viễn thám sẽ cung cấp số liệu biến động về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … Sau khi có kết quả từ công nghệ viễn thám kết hợp với các tài liệu, tư liệu thực hiện bằng phương pháp truyền thống để đánh giá và hỗ trợ quản lý bảo tồn DTSQ.
4) Phương pháp điều tra, đối soát thực địa: Sau khi hoàn thành các công đoạn nội nghiệp, tiến hành ra thực địa, đối soát kết quả nội nghiệp với thực tế ngoài nghiệp, được thực hiện để kiểm chứng lại độ chính xác của kết quả nội nghiệp. Khi điều tra, đối soát ngoại nghiệp có thế có những số liệu khác với nội nghiệp sẽ được điều chỉnh, hoàn thiện và chính xác hoá kết quả trong nội nghiệp.
Kỹ thuật sử dụng:
1) Kỹ thuật kết hợp tư liệu, tài liệu về nền địa lý và các lớp thông tin về dự trữ sinh quyển phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát biến động về đa dạng sinh học tại các khu dự trữ sinh quyển.
- Thu thập các loại bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, rà soát, lấy bỏ, tổng hợp các lớp thông tin về nền địa lý thuộc khu vực 11 khu DTSQ (chỉ lấy một số đối tượng cần thiết theo các đối tượng chọn phù hợp giám sát đa dạng sinh học)
Lớp ranh giới, địa giới
Lớp thực phủ
Lớp giao thông
Lớp dân cư
Lớp thuỷ hệ
Lớp địa hình 
- Thu thập các bản đồ hiện trạng về đa dạng sinh học, các lớp thông tin về ranh giới các vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp của 11 khu DTSQ.
- Chuẩn hoá các lớp thông tin về nền địa lý và đa dạng sinh học tại 11 khu DTSQ
2) Kỹ thuật lập trình thông qua ngôn ngữ JavaScript để tự động phân tích, chiết tách các đối tượng tại khu dự trữ sinh quyển như thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian. 
- Lựa chọn ảnh Sentinel 2 (hoặc tương đương) trên điện toán đám mây của Google Earth Engine) vào những thời điểm phù hợp với yêu cầu giám sát diễn biến về đa dạng sinh học.
- Lập trình để chiết xuất tự động thông tin từ ảnh Sentinel 2 (hoặc tương đương) về sự thay đổi thảm thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … thuộc các vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp của 11 khu DTSQ.
- Chiết xuất thông tin theo ảnh Sentinel 2 mỗi năm một lần để theo dõi diễn biến tại các khu DTSQ theo chu kỳ hàng năm. Kết quả chiết tách sẽ bao gồm sự biến động về thảm thực vật, nước mặt, dòng chảy, diện tích rừng ngập mănk, đất ngập nước, các đối tượng bề mặt thuộc các khu vực phát triển kinh tế - xã hội …
3) Kỹ thuật đoán đọc điều vẽ các yếu tố bề mặt trên ảnh vệ tỉnh trên ảnh phân giải cao để xác định các lớp thực vât, nước mặt, các đối tượng bề mặt.
- Đặt mua ảnh viễn thám phân giải cao VNREDSat-1 (hoặc SPOT 6,7) có độ phân giải khoảng 2,5m (1,5m)
- Đoán đọc điều vẽ các đối tượng về thảm thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt (1 thời điểm).
- So sánh đối chứng với kết quả chiết xuất tự động từ ảnh Sentinel 2, xác định, kiểm chứng kết quả chiết xuất tự động
- Đánh giá kết quả và lập kế hoạch đối soát thực địa
4) Kỹ thuật kết nối thông tin tới nhà quản lý về diễn biến tại các khu dự trữ sinh quyển.
Lập các báo cáo liên quan đến hiện trạng về đa dạng sinh học tại các khu DTSQ và kết nối tới cơ quan quản lý về bảo tồn đa dang sinh học, cung cấp số liệu, chuyển giao công nghệ khi cần thiết.
5) Kỹ thuật phát hiện các nguy cơ làm giảm thiểu, suy thoái, ảnh hưởng đến bảo tồn dự trữ sinh quyển.
- Phân tích các số liệu, diện tích biến động về đa dạng sinh học, xác định sự ổn định, phát triển hay suy thoát tại khu DTSQ.
- Đề xuất phương án bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu DTSQ
Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo: (Phân tích, so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và các nghiên cứu trước đây để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài) 
* Tính mới là ứng dụng phương pháp viễn thám để xác định các thông tin về biến động đa dạng sinh học tại các khu dự trữ sinh quyển một cách chính xác, nhanh chóng, khách quan trong việc giám sát, quản lý các khu dự trữ sinh quyển.
* Tính độc đáo đó là việc kết hợp phương pháp viễn thám và phương pháp truyền thống để xây dựng được cơ sở dữ liệu và hệ thống số liệu hàng kỳ, hàng năm có thể là hàng ngày về biến động đa dạng sinh học ở các khu dự trữ sinh quyển. Với phương pháp này, con người có thể làm việc nội nghiệp mà giảm thiểu tối đa đc thời gian tới ngoại nghiệp mà vẫn có thể quản lý được các khu dự trữ sinh quyển.
* Tính sáng tạo là sử dụng kết quả của công nghệ viễn thám là nguồn dữ liệu được kết hợp với các dữ liệu lưu dữ về các khu DTSQ để tạo ra bộ số liệu hữu ích trong việc lập kế haoch, đề xuất giải pháp quản lý và xu hướng thay đổi tại các khu bảo tồn và dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam.
Các điều kiện cơ bản để triển khai đề tài: (cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân)
- Nhân lực khoa học tại Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu
- Nhân lực tại Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
- Nhân lực ở một số đơn vị khác
- Dữ liệu viễn thám đa dạng, chi phí thấp
- Hệ thống số liệu của các khu dự trữ sinh quyển có sẵn
- Công nghệ sô phát triển với viều phần mềm tiến tiến phục vụ phân tích, chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám đa thời gian cho các khu dự trữ sinh quyển.
- Các chính sách và kế hoạch hành động của thủ tướng chính phủ đang ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học và các khu bảo tồn
19. Phương án phối hợp với các tổ chức và cơ sở sản xuất trong nước
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Bộ Tài nguyên và môi trường
20. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)
(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài. Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung hợp tác, đối tác hợp tác)
Không thực hiện phối hợp với đối tác nước ngoài.

21. Phương án thuê chuyên gia (nếu có)
Đề tài không lập phương án thuê chuyên gia
21.1. Thuê chuyên gia trong nước: Không
	Số TT
	Họ và tên, học hàm, học vị
	Thuộc tổ chức
	Lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê
	Thời gian thực hiện quy đổi
(tháng)

	1
	
	

	

	

	


	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	




21.2. Thuê chuyên gia nước ngoài: Không
	Số TT
	Họ và tên, học hàm, học vị
	Quốc tịch

	Thuộc tổ chức

	Lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê
	Thời gian thực hiện quy đổi
(tháng)

	1
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	





















22. Tiến độ thực hiện
	STT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện ; các mốc đánh giá chủ yếu
	Kết quả phải đạt
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, 
tổ chức 
thực hiện*
	Dự kiến 
kinh phí
(1000 đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	Công lao động trực tiếp 

	I
	Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết.
	Thuyết minh và dự toán chi tiết được phê duyệt
	2023
	ThS. Lê Minh Huệ
	10.952

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	6.035

	
	
	Cộng nội dung 1
	
	 
	16.986

	II
	Phần Lý thuyết 
	 
	
	 
	240.188

	1
	Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ Thế Giới tại Việt Nam
	 
	
	 
	64.070

	1.1
	Công việc 1: Nghiên cứu đặc trưng các khu DTSQ và các vấn đề quản lý, giám sát phục vụ bảo tồn các khu DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu đặc trưng về các khu DTSQ
	2023
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	5.960

	
	
	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	5.960

	
	
	1-Cộng công việc 1
	
	 
	19.966

	1.2
	Công việc2: Nghiên cứu về tư liệu, tài liệu, bản đồ … liên quan đến DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu về tư liệu, tài liệu, bản đồ … liên quan đến DTSQ
	2023
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	5.960

	
	
	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	8.046

	
	
	2-Cộng công việc 2
	
	 
	22.052

	1.3
	Công việc 3: Nghiên cứu, đánh giá các công trình khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài về ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ bảo tồn các khu DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu, rà soát các công trình khoa học có liên quan đến nghiên cứu của đề tài về DTSQ
	2023
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	5.960

	
	
	3-Cộng công việc 3
	
	 
	22.052

	Cộng nội dung 2 (1+2+3)
	
	 
	64.070

	2
	Nội dung 3: Nghiên cứu khả năng của ảnh viễn thám phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ
	 
	
	 
	39.932

	2.1
	Công việc 1: Nghiên cứu tần suất, khả năng chụp lặp, khả năng thông tin, năng lực tối ưu của ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu tần suất, khả năng chụp lặp, khả năng thông tin, năng lực tối ưu của ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ
	2023
	TS. Hà Minh Cường
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	5.960

	
	
	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	5.960

	
	
	1-Cộng công việc 1
	
	 
	19.966

	2.2
	Công việc 2: Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám phục vụ mục tiêu giám sát, bảo tồn các khu DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám phục vụ mục tiêu giám sát, bảo tồn các khu DTSQ
	2023
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	5.960

	
	
	2-Cộng công việc 2
	
	 
	19.966

	Cộng nội dung 3 (1+2)
	
	 
	39.932

	3
	Nội Dung 4: Nghiên cứu phương pháp quản lý, giám sát, bảo tồn các khu DTSQ bằng công nghệ viễn thám.
	 
	
	 
	84.036

	3.1
	Công việc 1: Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh viễn thám để chiết xuất tự động các thông tin liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển.
	Báo cáo về Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh viễn thám để chiết xuất tự động các thông số liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển.
	2023
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	5.960

	
	
	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	8.046

	
	
	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	5.960

	
	
	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	5.960

	
	
	1-Cộng công việc 1
	
	 
	61.984

	3.2
	Công việc 2: Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả của công nghệ viễn thám và công nghệ truyền thống trong theo dõi, bảo tồn DTSQ
	Báo cáo về Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả của công nghệ viễn thám và công nghệ truyền thống trong theo dõi, bảo tồn DTSQ
	2023
	TS. Hà Minh Cường
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	2-Cộng công việc 2
	
	 
	22.052

	Cộng nội dung 4 (1+2)
	
	 
	84.036

	4
	Nội dung 5: Đề xuất Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
	 
	
	 
	52.150

	4.1
	Đề xuất Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
	Báo cáo về Đề xuất Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
	2023
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	8.046

	
	
	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	8.046

	
	
	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	
	
	CN. Vũ An
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	5.960

	
	
	1- Cộng công việc 1
	
	 
	52.150

	Cộng nội dung 5 
	
	 
	52.150

	III
	Phần thực nghiệm 
	 
	
	 
	1.400.498

	2
	Nội dung 6: Theo dõi, giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) bằng công nghệ viễn thám
	 
	
	 
	1.263.701

	2.1
	Công việc 1: Thu thập tư liệu, tài liệu về đa dạng sinh học ở các khu DTSQ
	Bộ tư liệu, tài liệu về đa dạng sinh học ở các khu DTSQ;
	2023
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	8.046

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	5.960

	
	
	1- Cộng công việc 1
	
	 
	19.966

	2.2
	Công việc 2: Thu thập ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Sentinel 2 (hoặc tương đương) phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ
	Bộ ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ;
	2023
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	5.960

	
	
	2- Cộng công việc 2
	
	 
	19.966

	2.3
	Công việc 3: : Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý kết hợp với các yếu tố về đa dạng sinh học thuộc 11 khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam
	Hệ thống cơ sở dữ liệu của các khu DTSQ
	2023
	ThS. Lê Minh Huệ
	14.490

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	14.490

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	14.490

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	14.490

	
	
	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	14.490

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	14.490

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	14.490

	
	
	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	14.490

	
	
	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	14.490

	
	
	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	14.490

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	14.490

	
	
	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	14.489

	
	
	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	14.489

	
	
	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	14.489

	
	
	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	14.489

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	14.489

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	14.489

	
	
	
	
	CN. Vũ An
	14.489

	
	
	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	14.489

	
	
	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	14.489

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	14.489

	
	
	3- Cộng công việc 3
	
	 
	304.280

	2.4
	Công việc 4: Xử lý, chiết tách tự động thông tin từ ảnh viễn thám độ phân giải trung bình (Sentinel 2 hoặc tương đương) cho mục đích xác định biến động về đa dạng sinh học thuộc 11 khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... 3 thời kỳ 2018 – 2020 – 2022).
	Các lớp thông tin về của các khu DTSQ từ ảnh Sentinel 2 của các thời kỳ
	2023 - 2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	20.376

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	20.376

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	20.376

	
	
	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	20.376

	
	
	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	20.376

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	20.376

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	20.376

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	20.375

	
	
	
	
	CN. Vũ An
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	20.375

	
	
	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	20.375

	
	
	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	20.375

	
	
	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	20.375

	
	
	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	20.375

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	20.375

	
	
	 4- Cộng công việc 4 
	
	 
	427.882

	2.5
	Công việc 5: Chồng ghép thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám phân giải trung bình qua 3 thời kỳ và xác định, đánh giá diễn biến cấu trúc môi trường về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... ảnh hưởng đến các khu DTSQ
	Chồng ghép thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám phân giải trung bình qua 3 thời kỳ và xác định, đánh giá diễn biến cấu trúc môi trường về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... ảnh hưởng đến các khu DTSQ
	2023 - 2024
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	8.046

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	5.960

	
	
	5- Cộng công việc 5
	
	 
	22.052

	2.6
	Công việc 6: Xử lý ảnh viễn thám độ phân giải cao và đoán đọc điều vẽ thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại khu DTSQ Cát Bà
	Bộ bình đồ ảnh số độ phân giải cao và chiết tách thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt tại khu DTSQ Cát Bà
	2023 - 2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	13.240

	
	
	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	13.240

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	13.240

	
	
	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	13.239

	
	
	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	13.239

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	13.239

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	13.239

	
	
	
	
	CN. Vũ An
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	13.239

	
	
	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	13.239

	
	
	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	13.239

	
	
	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	13.239

	
	
	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	13.239

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	13.239

	
	
	6- Cộng công việc 6
	
	 
	278.022

	2.7
	Công việc7: Điều tra khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất phương án hỗ trợ quản lý tại khu DTSQ Cát Bà
	Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và tổ chức quản lý tại các khu DTSQ Cát Bà
 
	2023
	ThS. Lê Minh Huệ
	10.952

	
	
	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	6.035

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	6.035

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	4.470

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	6.035

	
	
	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	6.035

	
	
	7- Cộng công việc 7
	
	 
	39.560

	2.8
	Công việc 8: Cập nhật thông tin chiết tách được từ ảnh viễn thám về biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) vào cơ sở dữ liệu
	Bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian). 
	2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	20.444

	
	
	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	12.070

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	12.472

	
	
	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	9.239

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	9.239

	
	
	
	
	CN. Vũ An
	9.239

	
	
	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	9.239

	
	
	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	9.239

	
	
	8- Cộng công việc 8
	
	 
	91.181

	2.9
	Công việc 9: Thành lập bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của 11 khu DTSQ với độ chính xác 1:100.000 và kiểm chứng bằng ảnh viễn thám độ phân giải cao tương đương độ chính xác bản đồ tỷ lệ 1:10.000 tại khu DTSQ Cát Bà
	Bộ bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của khu DTSQ.
	2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	14.602

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	8.046

	
	
	9- Cộng công việc 9
	
	 
	30.694

	2.10
	Công việc 10: Hoàn thiện Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.  
	Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.  
	2024
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	8.046

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	8.046

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	5.960

	
	
	10 - Cộng công việc 10
	
	 
	30.098

	Cộng nội dung 6 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
	
	 
	1.263.701

	3
	Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển.
	 
	
	 
	117.427

	3.1
	Công việc 1:  Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
	Báo cáo về Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
	2024
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	10.058

	
	
	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	10.058

	
	
	
	
	TS. Hà Minh Cường
	9.253

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	5.960

	
	
	1- Cộng công việc 1
	
	 
	35.328

	3.2
	Công việc 2: Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
	Báo cáo về đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
	2024
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	12.069

	
	
	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	12.069

	
	
	
	
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	12.069

	
	
	2- Cộng công việc 2
	
	 
	36.207

	3.3
	Công việc 3: Đề xuất áp dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
	Báo cáo về Đề xuất áp dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
	2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	21.903

	
	
	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	12.069

	
	
	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	5.960

	
	
	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	5.960

	
	
	3- Cộng công việc 3
	
	 
	45.892

	Cộng nội dung 7 (1+2+3)
	
	 
	117.427

	4
	Nội dung 8: Báo cáo tổng hợp
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
	2024
	ThS. Lê Minh Huệ
	7.301

	
	
	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	4.023

	
	
	
	
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	4.023

	
	
	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	4.023

	
	
	 Cộng nội dung 8
	
	 
	19.370

	 Cộng nội dung 8
	
	 
	19.370

	 
	Tổng cộng
	...
	
	…
	1.657.672


* Chỉ ghi các tổ chức, cá nhân có tên tại Mục 8, 9, 10, 11, 12, 21
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI
23. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) 
Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ và các loại khác.
Không có
	Số TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra 

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự 
(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




















23.1  Mức chất lượng các sản phẩm:  
Dạng I: so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
Không có
Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian). 
	Hệ thống CSDL gồm 11 CSDL thành phần của 11 khu DTSQ đầy đủ các lớp thông tin về: 
- Nền địa lý
- Các lớp thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ
	

	2
	Bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của 11 khu DTSQ.
	Bản đồ đảm bảo yêu cầu độ chính xác theo dõi, giám sát khu DTSQ theo các thời kỳ của ảnh viễn thám
	

	3
	Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
	Quy trình công nghệ được đề xuất phù hợp, khả thi trong thực tế
	

	4
	Báo cáo hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển. 
	Đảm bảo chất lượng khoa học
	

	5
	Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
	Đảm bảo chất lượng khoa học
	

	6
	Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
	Đảm bảo chất lượng khoa học
	








Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo trong nước. 
	Đáp ứng yêu cầu của Tạp chí và được chấp nhận đăng
	Tạp chí khoa học chuyên ngành
	

	2
	Đào tạo 01 thạc sỹ.

	Đáp ứng yêu cầu của Hội nghị
	
	


23.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
- Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian). 
Hệ thống cơ sở dữ liệu gồm: 
+ Các lớp thông tin nền địa lý liên quan đế dự trữ sinh quyển
+ Các lớp thông tin về 11 khu dự trữ sinh quyển
+ Các lớp thông tin chiết tách tự động từ ảnh viễn thám có độ phân giải trung bình (Landsat/Sentinel) về diện tích thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại 11 khu dự trữ sinh quyển theo 03 thời điểm ảnh (mỗi 02 năm 01 thời điểm: 2018 – 2020 – 2022)
+ Lớp thông tin được đoán đọc điều vè bằng ảnh viễn thám phân giải cao về diện tích thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … khu dự trữ sinh quyển (01 thời điểm năm 2022) để kiểm chứng với kết quả phân tích tự động bằng ảnh viễn thám phân giải trưng bình.
- Bộ bản đồ viễn thám hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của 11 khu DTSQ. 
- Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
- Các báo cáo:
+ Báo cáo hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển. 
+ Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
+ Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
23.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
	TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Thạc sỹ
	01
	Kỹ thuật trắc địa
	


23.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Không
24. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu
24.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)
Giá trị về kinh tế: Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài nguyên rừng và các sản phẩm dưới tán rừng, hoạt động nuôi trồng thủy sản, các hoạt động kinh tế, dịch vụ du lịch và được thụ hưởng môi trường trong sạch. Rừng ngập mặn cũng như các khu rừng khác làm giảm năng lượng sóng, bảo vệ bờ biển giảm tác hại thiên tai do bão lũ, tạo nên sự cân bằng giữa bảo tồn - đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, môi trường đất, cải thiện chất lượng nước, chất lượng không khí, khu vực rừng tràm có trữ lượng than bùn rất lớn, có khả năng hấp thu carbon điều hòa khí hậu, làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khu DTSQ còn là nơi để nghiên cứu khoa học, phục vụ cho lợi ích quốc gia.
Giá trị về bảo tồn: Hệ thực vật, động vật được bảo tồn. Những loại động, thực vật quý hiếm được bảo vệ, bảo tồn là lợi ích to lớn đối với quốc gia và thế giới.
Giá trị về bảo vệ môi trường: Các dãy rừng ngập mặn dọc theo bờ biển và bờ sông có tác dụng quan trọng trong việc phòng hộ, phòng ngừa nước biển dâng, sạt lở đất, ngăn chặn xâm nhập mặn. Đặc biệt rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ lợi ích và sự sống của con người một cách bền vững. Các khu rừng như những lá phổi tạo cho môi trường thiên nhiên trong sạch, khí hậu ôn hoà …
		Giá trị khoa học: các khu DTSQ như là các phòng thí nghiệm về nhiên nhiên để thực hiện các dự án, các nghiên cứu khoa học về nhiều lĩnh vực.
24.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)
Sau khi đề tài hoàn thành sẽ tạo ra một số sản phẩm hữu ích có thể khả thi và đua vào thực tế.
a) Về Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian). 
Hệ thống CSDL này là bộ dữ liệu hữu ích phục vụ quả, lý, giám sát và đề xuất định hướng phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng bảo tồn được các khu DTSQ.
Chất lượng bộ CSDL đạt độ chính xác bản đồ tỷ lệ 1:100.000 với ảnh Sentinel 2 (Landsat 8), đạt độ chính xác bản đồ tỷ lệ 1:10.000 với ảnh Spot6,7 hoặc hơn nữa.

Giá thành 1 bộ CSDL vơis 6,67 đối tượng (đủ các đối tượng phục vụ giám sát DTSQ).
- CSDL nền địa lý với các đối tượng cần thiết cho giám sát cả 11 khu DTSQ khoảng 304,280 triệu đồng. 
- Xử lý, chiết tách thông tin (3 thời kỳ) từ ảnh viễn thám LANDSAT (sentinel) độ phân giải trung bình cho mục đích xác định các chỉ số về đa dạng sinh học qua các thời kỳ khoảng 427,882 triệu đồng.
- Xử lý ảnh viên thám độ phân giải cao và chiết tách thông tin nhằm xác định các chỉ số về đa dạng sinh học tại các khu DTSQ cho một khu DTSQ (Cát Bà) tương đương 20 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000
Trên đây là giá thành sản xuất thử nghiệm của đề tài, với giá thành này là rất rẻ cho công đoạn giám sát, quản lý và bảo tồn các khu DTSQ bằng công nghệ viễn thám
b) Về Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
- Quy trình công nghệ mà đề tài thực hiện sẽ là một sự kết hợp mới ứng dụng công nghệ viễn thám vào việc phân tích, chiết tách, tính toán các chỉ số về đa dạng sinh học thuộc các khu DTSQ và sẽ đưa ra các báo cáo về:
+ Báo cáo hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển. 
+ Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
+ Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
Đây sẽ là những sản phẩm có tính trung thực cao, độ chính xác đảm bảo các nhiện vụ định hướng tổng quát và các chuyên môn với độ chính xác cao.
24.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng sản phẩm
Về chuyển giao quy trình công nghệ
Trong quá trình nghiên cứu không có kế hoạch liên doanh liên kết với các doanh nghiệp. 
Về bàn giao sản phẩm
- Cung cấp hệ thống CSDL về 11 khu DTSQ cho Cục Viễn thám quốc gia và Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Bộ CSDL sau khi hoàn thành có đầy đủ về thuộc tính, diện tích, thông tin về đa dạng sinh học tại 11 khu DTSQ.


24.4 Mô tả phương thức chuyển giao
(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…)
- Dự kiến chuyển giao công nghệ bằng cách đào tạo cho đơn vị phối hợp theo hình thức chuyển giao trọn gói.
- Chuyển giao công nghệ cho các cơ quan quản lý nhà nước về dự trự sinh quyển sẽ khi có nhu cầu, hình thức chuyển giao có đào tạo và đơn vị yêu cầu chuyển giao chịu chi phí cho bên chuyển giao.
25. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài
- Cục Viễn thám quốc gia: 
+ Về lý thuyết nghiên cứu Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám đa thời gian, phối hợp các dữ liệu hiện có phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
+ Về thực hiện Hoàn thiện Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.
- Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: 
+ Sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
+ Phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia chuyển giao công nghệ của đề tài đến các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam khi có nhu cầu.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý các khu DTSQ của Việt Nam nếu có nhu cầu sẽ liên hệ và lập phương án để thực hiện hiệu quả.
26. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
26.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
 (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)
- Công nghệ tự động chiết tách thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt tại các khu dự trữ sinh quyển bằng công nghệ viễn thám.
- Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
26.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
Đề xuất nhiệm vụ thường xuyên hàng năm về quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển bằng công nghệ viễn thám.

26.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường)
- Giảm thiểu tối đa kinh phí phục vụ quản lý, giám sát và phương án bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển.
- Thiết kiệm kinh phí.
- Giảm thiểu nhân lực lao động.
- Công nghệ hiện đại dễ thực hiện.
27. Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước)
- Không hình thành thiết bị , máy móc
27.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d)
a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) 
b. Điều chuyển thiết bị máy móc
c. Thuê thiết bị máy móc
	STT
	Danh mục tài sản
	Tính năng, thông số kỹ thuật
	Thời gian thuê

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	....
	
	
	


d. Mua sắm mới thiết bị máy móc
	STT
	Danh mục tài sản
	Tính năng, thông số kỹ thuật

	1
	
	

	2
	
	

	....
	
	


27.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)
Trong khuôn khổ đề tài không hình thành tài sản
27.3. Phương án xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng)
Trong khuôn khổ đề tài không hình thành tài sản
[image: ]

20

DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Ngoài những cán bộ đã ghi ở mục 12)

	TT
	Họ và tên,
học hàm học vị
	Chức danh nghiên cứu đề tài
	Nội dung, công việc chính tham gia
	Tổ chức
công tác

	
	
	
	
	

	 
1
	 
CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	 
Thành viên
	Nội dung 4, Công việc 1
	 
Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 5
	

	2
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	Nội dung 2, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 3
	

	3
	ThS. Lê Xuân Lộc
	Thành viên
	Nội dung 2, Công việc 1
	Đại học Mỏ Địa chất

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 1
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	4
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	Nội dung 4, Công việc 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	5
	CN. Nguyễn Minh Thu
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	6
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	7
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	Nội dung 4, Công việc 1
	Công ty CP Gia Cường

	
	
	
	Nội dung 4, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 7
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 10
	

	
	
	
	Nội dung 7, Công việc 1
	

	8
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	Nội dung 2, Công việc 2
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 5
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 2
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	9
	CN. Vũ An
	Thành viên
	Nội dung 5
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	10
	ThS. Vũ Dương Thụy
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	11
	ThS. Phạm Hà Anh 
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 8
	

	12
	KS Phạm Thị Oanh
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	13
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	14
	KS Trần Thị Nam Phương 
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	15
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	Thành viên
	Nội dung 6, Công việc 3
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	16
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên
	Nội dung 3, Công việc 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
	

	17
	Ths. Trương Thị Tuyết
	Thành viên
	Nội dung 2, Công việc 1
	Cục Viễn thám quốc gia

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 3
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 4
	

	
	
	
	Nội dung 6, Công việc 6
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	DỰ TOÁN KINH PHÍ CỦA DỰ ÁN
Đơn vị: 1000 đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
từ tháng 01-12/2023
	Năm thứ hai
từ tháng 01-12/2024
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai

	
	
	
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định 
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định 
	Kinh phí
	Trong đó, khoán chi theo quy định 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14

	1
	Thiết bị, máy móc mua mới, thuê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo, thuê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí hỗ trợ công nghệ
	1.657.672
	1.657.672
	1.657.672
	902.620
	902.620
	755.052
	755.052
	 
	 
	 

	a
	Chi phí công lao động trực tiếp
	1.657.672
	1.657.672
	1.657.672
	902.620
	902.620
	755.052
	755.052
	 
	 
	 

	b
	Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí đào tạo công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chi phí lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	46.910
	46.910
	0.000
	38.715
	 
	8.195
	0.000
	 
	 
	 

	7
	Chi khác
	95.419
	95.419
	0.000
	67.640
	 
	27.779
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	1.800.000
	1.800.000
	1.657.672
	1.008.975
	902.620
	791.025
	755.052
	 
	 
	 




GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI
Khoản 1a.  Công lao động trực tiếp 
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
Đơn vị: 1000 đồng
	Số TT
	Chức danh
	Tổng số người
	Tổng số ngày công quy đổi
	Tổng kinh phí (1000 đồng)

	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Ngoài ngân sách nhà nước

	1
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	118
	134.259
	

	2
	Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
	9
	899
	389.400
	

	3
	Thành viên
	20
	670
	1.134.013
	

	4
	Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ
	
	
	
	

	Cộng:
	30
	1687
	1.657.672
	






DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP
Đơn vị tính: 1000 đồng
	TT
	Nội dung lao động 
	Cá nhân, tổ chức 
thực hiện
	Chức danh
	Tổng số người thực hiện
	Hệ số tiền công ngày (Hstcn)
	Số ngày công quy đổi (Snc)
	Tổng kinh phí (Tc)
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm thứ nhất từ tháng 01-12/2023
	Năm thứ hai từ tháng 01-12/2024

	1
	2
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và dự toán chi tiết
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	2
	0.49
	15
	10.952
	10.952
	 

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thư ký
	
	0.27
	15
	6.035
	6.035
	 

	II
	Phần Lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	680
	240.188
	240.188
	 

	1
	Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ Thế Giới tại Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	180
	64.070
	64.070
	 

	1.1
	Công việc 1: Nghiên cứu đặc trưng các khu DTSQ và các vấn đề quản lý, giám sát phục vụ bảo tồn các khu DTSQ
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	1.2
	Công việc2: Nghiên cứu về tư liệu, tài liệu, bản đồ … liên quan đến DTSQ
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	1.3
	Công việc 3:Nghiên cứu, đánh giá các công trình khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài về ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ bảo tồn các khu DTSQ
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	2
	Nội dung 3: Nghiên cứu khả năng của ảnh viễn thám phục vụ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ
	 
	 
	 
	 
	120
	39.932
	39.932
	 

	2.1
	Công việc 1: Nghiên cứu tần suất, khả năng chụp lặp, khả năng thông tin, năng lực tối ưu của ảnh viễn thám phục vụ theo dõi, giám sát và bảo tồn các khu DTSQ
	TS. Hà Minh Cường
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	2.2
	Công việc 2: Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám phục vụ mục tiêu giám sát, bảo tồn các khu DTSQ
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	3
	Nội Dung 4: Nghiên cứu phương pháp quản lý, giám sát, bảo tồn các khu DTSQ bằng công nghệ viễn thám.

	 
	 
	 
	 
	240
	84.036
	84.036
	 

	3.1
	

Công việc 1: Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh viễn thám để chiết xuất tự động các thông tin liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển.
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	9
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	3.2
	Công việc 2: Nghiên cứu phương pháp kết hợp kết quả của công nghệ viễn thám và công nghệ truyền thống trong theo dõi, bảo tồn DTSQ
	TS. Hà Minh Cường
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	4
	Nội dung 5: Đề xuất Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
	 
	 
	 
	 
	140
	52.150
	52.150
	 

	 
	Đề xuất Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dữ trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	7
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	CN. Vũ An
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	III
	Phần thực nghiệm 
	 
	 
	 
	 
	977
	1.400.498
	645.446
	755.052

	1
	Nội dung 6: Theo dõi, giám sát biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) bằng công nghệ viễn thám
	 
	 
	 
	 
	654
	1.263.701
	645.446
	618.255

	1.1
	Công việc 1: Thu thập tư liệu, tài liệu về đa dạng sinh học ở các khu DTSQ
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	1.2
	Công việc 2: Thu thập ảnh viễn thám độ phân giải trung bình Sentinel 2 (hoặc tương đương) phục vụ theo dõi, giám sát các khu DTSQ
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	3
	0.27
	20
	8.046
	8.046
	 

	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	5.960
	 

	1.3
	Công việc 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý kết hợp với các yếu tố về đa dạng sinh học thuộc 11 khu DTSQ Thế giới tại Việt Nam
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	21
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	304.280
	304.280
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thư ký
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Vũ An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
1.4
	Công việc 4: Xử lý, chiết tách tự động thông tin từ ảnh viễn thám độ phân giải trung bình (Sentinel 2 hoặc tương đương) cho mục đích xác định biến động về đa dạng sinh học thuộc 11 khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... 3 thời kỳ 2018 – 2020 – 2022).
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	21
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	427.882
	128.365
	299.518

	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Vũ An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Công việc 5: Chồng ghép thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám phân giải trung bình qua 3 thời kỳ và xác định, đánh giá diễn biến cấu trúc môi trường về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... ảnh hưởng đến các khu DTSQ
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	3
	0.27
	20
	8.046
	2.012
	6.035

	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	2.012
	6.035

	
	
	CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Thành viên 
	
	0.20
	20
	5.960
	1.490
	4.470

	 
  
1.6
	Công việc 6: Xử lý ảnh viễn thám độ phân giải cao và đoán đọc điều vẽ thông tin về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … tại khu DTSQ Cát Bà
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	21
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	278.022
	127.797
	150.225

	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	Thành viên chính
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Lê Xuân Lộc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS. Ngô Bích Ngọc
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Minh Thu
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Hoàng Thị Bình
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	CN. Vũ An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Phạm Thị Oanh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Phạm Thị Hồng Minh
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Trần Thị Nam Phương 
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Nguyễn Thị Trần An
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Đỗ Lan Phương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ths. Trương Thị Tuyết
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	KS Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trịnh Khánh Hòa
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Công việc7: Điều tra khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất phương án hỗ trợ quản lý tại khu DTSQ Cát Bà
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	6
	0.49
	15
	10.952
	10.952
	 

	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	
	0.27
	15
	6.035
	6.035
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên chính
	
	0.27
	15
	6.035
	6.035
	 

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	15
	4.470
	4.470
	 

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thành viên chính
	
	0.27
	15
	6.035
	6.035
	 

	
	
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	
	0.27
	15
	6.035
	6.035
	 

	1.8
	Công việc 8: Cập nhật thông tin chiết tách được từ ảnh viễn thám về biến động đa dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt ... các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian) vào cơ sở dữ liệu
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	8
	0.49
	28
	20.444
	 
	20.444

	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	
	0.27
	30
	12.070
	 
	12.070

	
	
	ThS. Nguyễn Ngọc Nam
	Thành viên chính
	
	0.27
	31
	12.472
	 
	12.472

	
	
	CN. Nguyễn Đức Sơn
	Thành viên
	
	0.20
	31
	9.239
	 
	9.239

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	31
	9.239
	 
	9.239

	
	
	CN. Vũ An
	Thành viên
	
	0.20
	31
	9.239
	 
	9.239

	
	
	ThS. Vũ Dương Thụy
	Thành viên
	
	0.20
	31
	9.239
	 
	9.239

	
	
	ThS. Phạm Hà Anh 
	Thành viên
	
	0.20
	31
	9.239
	 
	9.239

	1.9
	Công việc 9: Thành lập bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học và phân khu chức năng của 11 khu DTSQ với độ chính xác 1:100.000 và kiểm chứng bằng ảnh viễn thám độ phân giải cao tương đương độ chính xác bản đồ tỷ lệ 1:10.000 tại khu DTSQ Cát Bà
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	3
	0.49
	20
	14.602
	 
	14.602

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thư ký
	
	0.27
	20
	8.046
	 
	8.046

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	 
	8.046

	1.10
	Công việc 10: Hoàn thiện Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam.  
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	4
	0.27
	20
	8.046
	 
	8.046

	
	
	ThS. Lê Ngọc Xuyên
	Thành viên chính
	
	0.27
	20
	8.046
	 
	8.046

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thư ký
	
	0.27
	20
	8.046
	 
	8.046

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	 
	5.960

	2
	Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển.
	 
	 
	 
	 
	283
	117.427
	0.000
	117.427

	2.1
	Công việc 1:  Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác động xấu đến DTSQ; 
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	4
	0.27
	25
	10.058
	 
	10.058

	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	
	0.27
	25
	10.058
	 
	10.058

	
	
	TS. Hà Minh Cường
	Thành viên chính
	
	0.27
	23
	9.253
	 
	9.253

	
	
	ThS. Nguyễn Huy Quang
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	 
	5.960

	2.2
	Công việc 2: Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 
	TS Trần Thị Kim Tĩnh
	Thành viên chính
	3
	0.27
	30
	12.069
	 
	12.069

	
	
	ThS. Nguyễn Trường Sơn
	Thành viên chính
	
	0.27
	30
	12.069
	 
	12.069

	
	
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	
	0.27
	30
	12.069
	 
	12.069

	2.3
	Công việc 3: Đề xuất áp dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển Thế Giới tại Việt Nam bằng công nghệ viễn thám.
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	4
	0.49
	30
	21.903
	 
	21.903

	
	
	ThS. Phan Thi Quỳnh Lê
	Thành viên chính
	
	0.27
	30
	12.069
	 
	12.069

	
	
	ThS. Vũ Thị Hồng Nhị
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	 
	5.960

	
	
	ThS. Trần Thị Nguyệt
	Thành viên
	
	0.20
	20
	5.960
	 
	5.960

	3
	Nội dung 8: Báo cáo tổng hợp
	ThS. Lê Minh Huệ
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	4
	0.49
	10
	7.301
	 
	7.301

	
	
	KS. Đặng Thu Trà
	Thư ký
	
	0.27
	10
	4.023
	 
	4.023

	
	
	TS. Đỗ Thị Phương Thảo
	Thành viên chính
	
	0.27
	10
	4.023
	 
	4.023

	
	
	TS. Vũ Phương Lan
	Thành viên chính
	
	0.27
	10
	4.023
	 
	4.023

	 
	1.687
	1.657.672
	902.620
	755.052


Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng
Đơn vị: 1000 đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách nhà nước

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Năm thứ nhất từ tháng 01-12/2023 
	Trong đó, khoán chi theo quy định*
	Năm thứ hai từ tháng 01-12/2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Nguyên, vật liệu chủ yếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyên, vật liệu phụ 
	 
	 
	 
	46.910 
	46.910 
	 
	38.715 
	 
	8.195 

	2,1
	Giấy A4
	Ram
	7
	0.065 
	0.455 
	0.455 
	 
	0.260 
	 
	0.195 

	2,2
	Mực in đen trắng lazer A4
	Hộp
	5
	1.000 
	5.000 
	5.000 
	 
	2.000 
	 
	3.000 

	2,3
	Mực in màu 
	Hộp
	2
	2.000 
	4.000 
	4.000 
	 
	2.000 
	 
	2.000 

	2,4
	Thẻ nhớ USB
	Chiếc
	5
	0.600 
	3.000 
	3.000 
	 
	3.000 
	 
	 

	2,5
	Đĩa DVD
	Hộp
	4
	0.250 
	1.000 
	1.000 
	 
	0.500 
	 
	0.500 

	2,6
	Ổ cứng ngoài dung lượng 2 TB
	Chiếc
	2
	2.500 
	5.000 
	5.000 
	 
	2.500 
	 
	2.500 

	2,7
	Ảnh VNREDSat-1 toàn sắc, mức 1A
	Cảnh
	3
	5.599 
	16.797 
	16.797 
	16.797 
	16.797 
	 
	 

	2,8
	Ảnh VNREDSat-1 đa phổ, mức 1A
	Cảnh
	3
	3.886 
	11.658 
	11.658 
	11.658 
	11.658 
	 
	 

	3
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Điện:
	kW/h
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Điện sản xuất: Tổng công suất thiết bị, máy móc ... kW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nước
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xăng dầu:
	lít
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cho thiết bị sản xuất ........... tấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cho phương tiện vận tải ......... tấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	46.910 
	46.910 
	28.455 
	38.715 
	 
	8.195 











GIẢI TRÌNH TIỀN MUA ẢNH VIỄN THÁM
Đơn vị: 1000 đồng

	  TT 
	 Tên sản phẩm 
	ĐVT
	Mức xử lý
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Ảnh VNREDSat-1 toàn sắc, mức 1A
	Cảnh
	1A
	5.599
	Theo Thông tư 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016

	2
	Ảnh VNREDSat-1 đa phổ, mức 1A
	Cảnh
	1A
	3.886
	


















Khoản 5: Chi khác
Đơn vị: 1000 đồng

	TT
	Nội dung 
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Tổng số
	Nguồn vốn 

	
	
	
	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (5%)
	Ngân sách SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Năm thứ nhất từ tháng 01-12/2023
	Trong đó, khoán chi theo quy định
	Năm thứ hai từ tháng 01-12/2024
	Trong đó, khoán chi theo quy   định 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17

	a
	Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì) 
	 
	 
	 
	35.000 
	0.050 
	35.000 
	 
	17.500 
	 
	17.500 
	 
	 
	 

	
	Điện 
	 
	 
	 
	5.000 
	 
	5.000 
	 
	2.500 
	 
	2.500 
	
	
	

	 
	Điện thoại, Internet
	 
	 
	 
	4.800 
	 
	4.800 
	 
	2.400 
	 
	2.400 
	 
	 
	 

	 
	Xăng xe 
	 
	 
	 
	4.800 
	 
	4.800 
	 
	2.400 
	 
	2.400 
	 
	 
	 

	 
	Thù lao trách nhiệm
	 
	 
	 
	10.000 
	 
	10.000 
	 
	5.000 
	 
	5.000 
	 
	 
	 

	 
	Văn phòng phẩm 
	 
	 
	 
	3.400 
	 
	3.400 
	 
	1.700 
	 
	1.700 
	 
	 
	 

	 
	Nước
	 
	 
	 
	2.000 
	 
	2.000 
	 
	1.000 
	 
	1.000 
	 
	 
	 

	 
	Chi khác 
	 
	 
	 
	5.000 
	 
	5.000 
	 
	2.500 
	 
	2.500 
	 
	 
	 

	b
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000 
	 
	40.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.1
	Đoàn đi điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và tổ chức quản lý tại khu DTSQ Cát Bà (Số người: 5; Số ngày: 15)
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000 
	 
	40.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.1.1
	Tiền vé xe khách và đi phà đến nơi công tác và về (5 người x 2 lượt x 600,000 VNĐ/lượt)
	lượt
	5
	0.750 
	3.750 
	 
	3.750 
	 
	3.750 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.1.2
	Tiền thuê phòng nghỉ (5 người x 14 đêm x 250,000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	đêm
	70
	0.250 
	17.500 
	 
	17.500 
	 
	17.500 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.1.3
	Tiền phụ cấp lưu trú (5 người x 15 ngày x 150,000 VNĐ/1 ngày/1 người)
	ngày
	75
	0.150 
	11.250 
	 
	11.250 
	 
	11.250 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.1.4
	Tiền xăng đi làm việc (5 người x 15 ngày x 100,000 VNĐ/1 lượt/1 người) 
	ngày
	75
	0.100 
	7.500 
	 
	7.500 
	 
	7.500 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi điều tra, khảo sát (số phiếu, số chỉ tiêu...)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Hợp tác quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi hội nghị, hội thảo khoa học (địa điểm, số người, số ngày…)
	 
	 
	 
	10.140 
	 
	10.140 
	 
	10.140 
	
	
	
	
	

	e.1
	Hội thảo trình bày quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam
	 
	 
	 
	5.070 
	 
	5.070 
	 
	5.070 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ trì hội thảo (01 người x 2 buổi)
	người
	1
	0.900 
	0.900 
	 
	0.900 
	 
	0.900 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thư ký hội thảo (01 người x 2 buổi)
	người
	1
	0.300 
	0.300 
	 
	0.300 
	 
	0.300 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo (01người x 1 buổi)
	người
	2
	0.120 
	0.240 
	 
	0.240 
	 
	0.240 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thành viên tham gia hội thảo (22 người x 2 buổi)
	người
	22
	0.150 
	3.300 
	 
	3.300 
	 
	3.300 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nước uống
	chai
	22
	0.015 
	0.330 
	 
	0.330 
	 
	0.330 
	 
	 
	 
	 
	 

	e.2
	Hội thảo giới thiệu hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển
	 
	 
	 
	5.070 
	 
	5.070 
	 
	5.070 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ trì hội thảo (01 người x 1 buổi)
	người
	1
	0.900 
	0.900 
	 
	0.900 
	 
	0.900 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thư ký hội thảo (01 người x 1 buổi)
	người
	1
	0.300 
	0.300 
	 
	0.300 
	 
	0.300 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo (01người x 1 buổi)
	người
	2
	0.120 
	0.240 
	 
	0.240 
	 
	0.240 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thành viên tham gia hội thảo (22 người x 1 buổi)
	người
	22
	0.150 
	3.300 
	 
	3.300 
	 
	3.300 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nước uống
	chai
	22
	0.015 
	0.330 
	 
	0.330 
	 
	0.330 
	 
	 
	 
	 
	 

	h
	Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN
	 
	 
	 
	10.279 
	 
	10.279 
	 
	 
	 
	10.279
	
	
	

	h.1
	Nghiệm thu cấp cơ sở
	 
	 
	 
	5.753 
	 
	5.753 
	 
	 
	 
	5.753 
	 
	 
	 

	 
	- Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	0.450 
	0.450 
	 
	0.450 
	 
	 
	 
	0.450 
	 
	 
	 

	 
	- Thành viên hội đồng
	Người
	8
	0.300 
	2.400 
	 
	2.400 
	 
	 
	 
	2.400 
	 
	 
	 

	 
	- Thư ký hành chính
	Người
	1
	0.090 
	0.090 
	 
	0.090 
	 
	 
	 
	0.090 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của Ủy viên hội đồng
	Phiếu NX
	7
	0.200 
	1.400 
	 
	1.400 
	 
	 
	 
	1.400 
	 
	 
	 

	 
	- Nhận xét của phản biện
	Phiếu NX
	2
	0.150 
	0.300 
	 
	0.300 
	 
	 
	 
	0.300 
	 
	 
	 

	 
	- Đại biểu được mời tham dự 
	Người
	10
	0.075 
	0.750 
	 
	0.750 
	 
	 
	 
	0.750 
	 
	 
	 

	 
	- Nước uống
	chai
	22
	0.015 
	0.325 
	 
	0.325 
	 
	 
	 
	0.325 
	 
	 
	 

	h.2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	4.564 
	 
	4.564 
	 
	 
	 
	4.564 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí kiểm tra nghiệm thu A*1.5%
	 
	 
	 
	4.564 
	 
	4.564 
	 
	 
	 
	4.564 
	 
	 
	 

	
	Nghiệm thu sản phẩm viễn thám
	 
	 
	0.015 
	0.000 
	 
	0.000 
	 
	 
	 
	0.000 
	 
	 
	 

	
	Nghiệm thu sản phẩm CSDL 
	 
	304
	0.015 
	4.564 
	 
	4.564 
	 
	 
	 
	4.564 
	 
	 
	 

	i
	Chi đào tạo, tập huấn (số ngày, số người, địa điểm…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	k
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	m
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	m.1
	Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	m.2
	Các khoản thuê dịch vụ (dịch tài liệu…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	95.419 
	 
	67.640 
	 
	27.779 
	 
	 
	 



	Giải trình tiền xăng xe đi làm

	Nội dung
	Hệ số lít xăng/km
	số km/1 ngày
	Số lít xăng /1 ngày
	Giá xăng
	Thành tiền (đồng)

	Xăng đi làm theo quy định là 0,2lit/km; 1 người 1 ngày đi khoảng 20km
	0.2
	20
	4
	25.000
	100.000

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Giải trình tiền vé xe khách và vé phà đi và về
	

	Nội dung
	Số người
	Số lượt
	Số tiền /lượt
	Thành tiền (đồng)
	

	Tiền vé xe khách và đi phà đến nơi công tác và về (5 người x 2 lượt x 750,000 VNĐ/1 người/ 1lượt)
	5
	2
	750.000
	3.750.000
	













GIẢI TRÌNH CÔNG VIỆC TÍNH THEO ĐƠN GIÁ
Phụ lục 02

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM
																	Đơn vị: 1000 đồng
	 TT 
	Hạng mục công việc
	ĐVT
	KK
	Chi phí LĐKT 
	Khối lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu cần đưa vào cơ sở dữ liệu 
	 
	 
	 
	 
	1.367
	 

	1.1
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	Bộ dữ liệu
	1-3
	0.759 
	1
	0.759
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườg lương cơ sở 1490

	1.2
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu
	Bộ dữ liệu
	1-3
	0.607 
	1
	0.607
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	2
	Phân tích nội dung thông tin dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	123.872
	 

	2.1
	Xác định danh mục các đối tượng quản lý
	ĐTQL
	3
	1.857 
	6.67 
	12.381
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	2.2
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng đối tượng quản lý
	ĐTQL
	3
	16.718 
	6.67 
	111.491
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	3
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	96.359
	 

	3.1
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.
	CSDL
	3
	8.359 
	1
	8.359
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	3.2
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	ĐTQL
	3
	12.324 
	6.67 
	82.187
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	3.3
	Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu
	ĐTQL
	3
	0.872 
	6.67 
	5.813
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	4
	Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	34.328
	 

	4.1
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	ĐTQL
	1-3
	2.860 
	6.67 
	19.071
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	4.2
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu
	ĐTQL
	1-3
	2.288 
	6.67 
	15.257
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	5
	Kiểm tra sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	48.354
	 

	5.1
	Kiểm tra mô hình dữ liệu
	ĐTQL
	1
	1.357 
	6.67 
	9.050
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	5.2
	Kiểm tra nội dung CSDL 
	ĐTQL
	1
	3.858 
	6.67 
	25.729
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490


	5.3
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	ĐTQL
	1
	2.036 
	6.67 
	13.575
	Theo Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lương cơ sở 1490

	 
	304.280
	 





















	1. Xử lý, chiết tách thông tin (3 thời kỳ) từ ảnh viễn thám LANDSAT (sentinel) độ phân giải trung bình cho mục đích xác định các chỉ số về đa dạng sinh học qua các thời kỳ. 
 Đơn vị: 1000 đồng


	Hạng mục công việc
	ĐVT
	KK
	Chi phí LĐKT
	Thời kỳ
	Khối lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	Suy giải các yếu tố nội dung xác định các chỉ số về đa dạng sinh học qua các thời kỳ.
	Mảnh 
	2
	3.566
	3
	40
	427.882
	Theo đơn giá 2019. ĐƠN GIÁ TLBĐCĐ BẰNG ẢNH VỆ TINH TỶ LỆ 1/100 000 mục suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề. Lấy hệ số 1,0

	 
	427.882
	427.882





















	 2. Xử lý ảnh viên thám độ phân giải cao và chiết tách thông tin nhằm xác định các chỉ số về đa dạng sinh học tại các khu DTSQ.
Đơn vị: 1000 đồng


	 TT 
	Hạng mục công việc
	ĐVT
	KK
	Chi phí LĐKT
	Thời kỳ
	Khối lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Thành lập bình đồ ảnh viễn thám 
	Mảnh 
	2
	2.820 
	1
	20
	56.406
	Theo đơn giá 2019. ĐƠN GIÁ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/10 000 mục thành lập bình đồ ảnh viễn thám. Lấy hệ số 1,0

	2
	Điều vẽ nội nghiệp phục vụ xác định chỉ số về đa dạng sinh học tại khu DTSQ Cát Bà
	Mảnh 
	2
	3.570 
	1
	20
	71.390
	Theo đơn giá 2019. ĐƠN GIÁ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/10 000 mục điều vẽ nội nghiệp tỷ lệ 1/ 10 000. Lấy hệ số 1,0

	3
	Chuẩn hóa các lớp thông tin địa lý phục vụ khoanh định, xác định diện tích , chỉ số về đa dạng sinh học tại khu DTSQ Cát Bà
	Mảnh 
	2
	7.511 
	1
	20
	150.225
	Theo đơn giá năm 2019.  ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM XÂY DỰNG CSDL NỀN ĐỊA LÝ TỪ ẢNH HÀNG KHÔNG, Tỷ lệ 1/10 000 - 1/12 000 Mục Chuẩn hoá dữ liệu địa lý gốc. Lấy hệ số 1,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278.022
	278.022









BÁO CÁO QUY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ 
MẪU M1.5
	TT
	Tên đối tượng quản lý
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu
	 Li
	Số lượng trường thông tin 
	Fi
	Số lượng quan hệ
	Ri
	Kiểu dữ liệu
	Ti
	Quy đổi (Li*
Fi*
Ri*Ti)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Không gian
	Phi không gian
	
	
	

	I
	Nhóm địa hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường bình độ
	1
	0.3
	7
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Địa danh sơn văn
	1
	0.3
	6
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	II
	Nhóm thủy hệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sông suối dạng vùng
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Sông suối dạng đường
	1
	0.3
	7
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	III
	Nhóm giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cầu giao thông dạng điểm
	1
	0.3
	11
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Cầu giao thông dạng đường
	1
	0.3
	12
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	IV
	Nhóm biên giới, địa giới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường địa giới tỉnh
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Đường địa giới huyện
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	3
	Đường địa giới xã
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	V
	Nhóm dân cư CSHT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điểm dân cư
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Khu chức năng dạng vùng
	1
	0.3
	9
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	3
	Khu chức năng dạng điểm
	1
	0.3
	9
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	4
	Ranh giới khu chức năng
	1
	0.3
	5
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	VI
	Phủ bề mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phủ bề mặt 
	1
	0.3
	9
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Ranh giới phủ bề mặt
	1
	0.3
	6
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	VII
	Nhóm cơ sở đo đạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điểm gốc quốc gia
	1
	0.3
	9
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Điểm cơ sở quốc gia
	1
	0.3
	11
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	VIII
	Nhóm vùng Khu dự trữ sinh quyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vùng dự trữ sinh quyển dạng vùng
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	2
	Vùng dự trữ sinh quyển dạng điểm
	1
	0.3
	8
	0.9
	1
	1
	x
	 
	1.3
	0.4
	 

	TỔNG SỐ ĐTQL QUY ĐỔI 
	6.67
	Số lượng ĐTQL để tính dự toán
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